UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT		Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Tên nghề: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Mã nghề: 5340302
Trình độ đào tạo: Trung cấp 
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo:  1,5 năm
1.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1. Mục tiêu chung: 
- Chính trị, đạo đức:
+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
+ Có lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;
+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;
+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.
- Thể chất, quốc phòng:
+ Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền;
+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;
+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;
+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1.Về  Kiến thức: 
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;
+ Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;
+ Hiểu được những kiến thứuc cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;
+  Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;
+ Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
1.2.2.Về kỹ năng: 
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
+ Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

1.2.3.Về thái độ: 
-Có đạo đức và tinh thần làm việc tích cực, sáng tạo, quyết đoán, bền bỉ, khả năng thích nghi với môi trường làm việc áp lực cao.
- Chính trị, đạo đức.
+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
+ Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;
+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác; 
+ Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.
- Thể chất, quốc phòng.
+ Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền;...
+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;
+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;
+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi học xong ngành Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội:
- Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;
- Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.


2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC
-Số lượng học phần: 19
-Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 55 tín chỉ
-Khối lượng các học phần chung/đại cương: 315giờ
-Khối lượng các học phần chuyên môn: 945 giờ
-Khối lượng lý thuyết:  510 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 750giờ
- Thời gian toàn khóa học: 2 năm
3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
	Mã
	Tên học phần
	 Số tín chỉ 
	 Thời gian học tập (giờ) 

	
	
	
	 Tổng số giờ 
	 Trong đó 

	
	
	
	
	 Lý thuyết 
	 Thực hành/ thực tập/  thí nghiệm/  bài tập/  thảo luận 
	 Kiểm tra 

	I
	Các học phần chung/ đại cương
	17
	315
	183
	120
	12

	01
	Chính trị
	2
	       30 
	      28 
	                  -   
	         2 

	02
	Pháp luật
	1
	       15 
	      13 
	                  -   
	         2 

	03
	Giáo dục thể chất (*)
	1
	       30 
	       -   
	                 30 
	        -   

	04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	2(1/1)
	       45 
	      13 
	                 30 
	         2 

	05
	Tin học (*)
	4(2/2)
	       90 
	      28 
	                 60 
	         2 

	06
	Ngoại ngữ (*)
	4
	       60 
	      58 
	                  -   
	         2 

	07
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	       45 
	      43 
	                  -   
	         2 

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	38
	945
	297
	630
	18

	II.1
	Học phần cơ sở 
	1
	165
	157
	0
	8

	08
	Soạn thảo văn bản
	2
	       30 
	      28 
	                  -   
	         2 

	09
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	       45 
	      43 
	                  -   
	         2 

	10
	Nguyên lý  thống kê
	3
	       45 
	      43 
	                  -   
	         2 

	11
	Lý thuyết kế toán
	3
	       45 
	      43 
	                  -   
	         2 

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành
	23
	705
	99
	600
	6

	12
	Kế toán thuế
	3
	       45 
	      43 
	                  -   
	         2 

	13
	Kế toán doanh nghiệp 1
	4(2/2)
	       90 
	      28 
	                 60 
	         2 

	14
	Kế toán doanh nghiệp 2
	4(2/2)
	       90 
	      28 
	                 60 
	         2 

	15
	 Kế toán mô phỏng trong doanh nghiệp
	4
	     120 
	       -   
	               120 
	        -   

	16
	Chuyên đề
	2
	       90 
	       -   
	                 90 
	        -   

	17
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	     270 
	       -   
	               270 
	        -   

	II.3
	Học phần tự chọn
	4
	75
	41
	30
	4

	18
	Marketing
	2
	       30 
	      28 
	                  -   
	         2 

	19
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2(1/1)
	       45 
	      13 
	                 30 
	         2 

	 
	Tổng cộng
	55
	1,260
	480
	750
	30



4.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  
Căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.
4.2. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần:
Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo.

4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.
+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.
+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017
		HIỆU TRƯỞNG















































CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: SOẠN THẢO VĂN BẢN
Mã học phần: 08
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ ;( Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
- Vị trí: Là học phần cơ sở của nghề kế toán doanh nghiệp, được bố trí giảng dạy đồng thời với các môn cơ sở của nghề.
- Tính chất: Soạn thảo văn bản là học phần giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp soạn thảo được các loại văn bản liên quan đến nghề như: công văn, tờ trình, biên bản nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình, hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,  đơn từ...vv
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 
- Kiến thức:
+ Phân biệt được các loại văn bản:văn bản pháp qui,văn bản hành chính,văn bản hợp đồng
+ Xác định được hình thức,nội dung và quy trình soạn thảo văn bản
+ Liên hệ với thực tiễn vận dụng kiến thức đã học soạn thảo một số văn bản pháp qui,văn bản hành chính thông dụng và các văn bản hợp đồng
- Kỹ năng: 
+ Phân loại được các loại văn bản
+ Thực hiện được phương pháp,kỹ thuật soạn thảo các loại văn bản thông dụng: công văn,tờ trình,lập các biên bản nghiệm thu,thanh quyết toán các công trình,thảo các hợp đồng kinh tế,hợp đồng lao động,các đơn từ khác.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ các quy trình soạn thảo văn bản cả về hình thức và nội dung văn bản 
+ Có phẩm chất đạo đức lương tâm nghề nghiệp,có tinh thần làm việc hợp tác,có thái độ làm việc tích cực,chủ động,sáng tạo ,trung thực,niềm nở và gần gũi với mọi người.
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:



	SSố TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	II
	Chương 1:Những quy định chung về văn bản
1.Khái niệm, chức năng và vai trò của văn bản
2.Phân loại văn bản
3.Hình thức và nội dung của văn bản
4. Ý nghĩa của việc soạn thảo văn bản
5.Quy trình soạn thảo văn bản
6.Văn bản quản lý nhà nước
	3
	3
	
	

	III
	Chương 2:Văn  bản pháp quy
1.Khái niệm và đặc trưng của văn bản pháp qui
2.Ý nghĩa và tầm quan trọng của văn bản pháp qui
3.Yêu cầu về nội dung và hình thức của văn bản pháp qui
4.Các hình thức văn bản pháp qui
5.Phương pháp soạn thảo các văn bản pháp qui
	8
	7
	
	1

	IIII
	Chương 3:Văn bản hành chính
1.Khái niệm văn bản hành chính
2.Các hình thức văn bản hành chính
3.Phương pháp soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng
	7
	7
	
	

	IIV
	Chương 4:Văn bản hợp đồng
1.Văn bản hợp đồng kinh tế
2. Hợp đồng lao động
	12
	11
	
	1

	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết: 
Chương 1: Những quy định chung về văn bản	
		Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: 
- Đánh giá được vai trò,chức năng của văn bản và hệ thống văn bản không thể thiếu được trong quản lý nhà nước và là phương tiện đẻ điều chỉnh các quan hệ xã hội.
- Xác định được hình thức nội dung,quy trình soạn thảo văn bản
- Phân loại được hê thống văn bản theo nội dung,hình thức,chức năng khác nhau của văn bản.
- Thực hiện được một số thể thức văn bản theo mẫu trình bày tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5700-1992.
- Tuân thủ quy trình soạn thảo văn bản cả về hình thức và nội dung của văn bản
	Nội dung chương:		
1. Khái niệm, chức năng và vai trò cuả văn bản	Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Khái niệm						
1.2. Chức năng						
1.3. Vai trò							
2. Phân loại văn bản			Thời gian: 0.5 giờ
2.1. Văn bản mang tính chất quyền lực nhà nước và văn bản không mang tính chất quyền lực nhà nước							
2.2. Văn bản công và văn bản tư						
2.3. Văn bản quản lý và văn bản thông thường				
2.4. Phân loại văn bản theo hình thức					
3. Hình thức và nội dung của văn bản		Thời gian: 0.5 giờ
3.1. Hình thức và nội dung của văn bản					
3.2. Nội dung của văn bản							
4. Ý nghĩa của việc soạn thảo văn bản		Thời gian: 0.25 giờ
5. Quy trình soạn thảo văn bản			Thời gian: 1 giờ
5.1. Định hướng quá trình soạn thảo văn bản				
5.2. Xác lập quy trình soạn thảo văn bản					
5.3. Thể thức văn bản							
6. Văn bản quản lý nhà nước			Thời gian: 0.25 giờ
Mẫu trình bày: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5700-1992
Mẫu 1: Mẫu trình bày công văn 
Mẫu 2: Mẫu trình bày văn bản có tên loại
Mẫu 3: Phông chữ (FONT) cỡ chữ để trình bày văn bản
Chương 2: Văn bản pháp quy		
		Thời gian: 8 giờ 
Mục tiêu: 
- Xác định được thế nào là văn bản pháp qui,ý nghĩa và tầm quan trọng của văn bản pháp qui
- Phân biệt được văn bản pháp qui với các loại văn bản khác
- Phân biệt được các loại văn bản pháp qui,  cơ quan nơi mình công tác nhận biết được có những hình thức văn bản pháp qui nào?
- Viết được các văn bản pháp qui theo đúng những yêu cầu về nội dung và hình thức của văn bản pháp qui nơi mình công tác như:quyết đinh, chỉ thị hoặc thông tư...
- Tuân thủ qui trình soạn thảo văn bản pháp qui
- Hợp tác vơi các bộ phận có  liên quan để soạn thảo và ban hành văn bản pháp qui
 Nội dung chương:			
1. Khái niệm và đặc trưng của văn bản pháp qui	Thời gian: 0.25 giờ
2. Ý nghĩa và tầm quan trọng của văn bản pháp qui	Thời gian: 0.25 giờ
3. Yêu cầu về nội dung và hình thức của văn bản pháp qui	Thời gian: 0.5 giờ
3.1. Những yêu cầu về nội dung						
3.2. Những yêu cầu về hình thức						
4. Các hình thức văn bản pháp qui			Thời gian: 1 giờ
4.1. Một số văn bản pháp qui của Chính phủ				
4.2. Các văn bản pháp qui của Thủ tướng Chính phủ			
4.3. Các văn bản pháp qui của thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ
4.4. Các văn bản pháp qui liên ngành					
4.5. Các văn bản pháp qui của Chính quyền các cấp địa phương 	
5. Phương pháp soạn thảo các văn bản pháp qui	Thời gian: 1 giờ
5.1. Nghị quyết							
5.2. Quyết định							
5.3. Chỉ thị							
5.4. Thông tư					
6.Bài tập:			Thời gian: 4 giờ
- Giới thiệu,tham khảo mẫu một số văn bản của các cấp:Nghị quyết,quyết định,chỉ thị , thông tư
- Giáo viên hướng dẫn chi tiết về thể thức, bố cục, nội dung từng loại văn bản gắn với phần lý thuyết đã được học
- Sinh viên thực hành soạn thảo 3 văn bản pháp qui thông dụng :nghị quyết của hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp địa phương
7. Kiểm tra 			Thời gian: 1 giờ
Chương 3: Văn bản hành chính
			Thời gian: 7 giờ 
Mục tiêu: 
- Xác định được thế nào là văn bản hành chính, vị trí và vai trò không thể thiếu được của văn bản hành chính trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chúc xã hội và các doanh nghiệp.
- Phân biệt được văn bản hành chính với các loại văn bản khác
- Phân loại được các hình thức văn bản hành chính
- Soạn thảo được 1 số văn bản hành chính thông dụng: công văn,thông báo, báo cáo, biên bản... 
-Tuân thủ qui trình soạn thảo văn bản hành chính
-Tán thành, đồng ý, chấp nhận nghị quyết của tập thể, ý kiến của thủ trưởng khi soạn thảo và ban hành văn bản
- Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ làm việc tích cực, chủ động , sáng tạo, trung thực
 Nội dung chương:				
1. Khái niệm văn bản hành chính		Thời gian: 0.5 giờ
2. Các hình thức văn bản hành chính		Thời gian: 1.5 giờ
2.1. Công văn 							
2.2. Tờ trình							
2.3. Đề án							
2.4. Báo cáo							
2.5. Thông báo						
2.6. Thông cáo							
2.7. Biên bản							
2.8. Diễn văn							
2.9. Đơn, thư							
2.10. Giấy uỷ quyền						
3. Phương pháp soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng							Thời gian: 1 giờ
3.1. Công văn hành chính							
3.2. Văn bản thông báo							
3.3. Văn bản tờ trình							
3.4. Đề án công tác							
3.5. Báo cáo							
3.6. Biên bản							
4. Bài tập 			Thời gian:4 giờ
- Giới thiệu, tham khảo mẫu một số văn bản: công văn, tờ trình, thông báo, báo cáo, các loại biên bản.
- Giáo viên hướng dẫn chi tiết về thể thức, bố cục, nội dung từng loại văn bản gắn với phần lý thuyết đã được học.
- Sinh viên thực hành soạn thảo 4 văn bản hành chính  thông dụng :
 +Công văn(công văn hướng dẫn , công văn đôn đốc , công văn giao dịch) .
+ Thông báo (thông báo tuyển lao động , thông báo mời thầu)
+ Báo cáo : (Tổng kết năm, kiểm kê tài sản doanh nghiệp)
+ Biên bản :( Biên bản hội nghị, biên bản bàn giao tài sản,  biên bản đình chỉ kinh doanh)
Chương 4:  Văn bản hợp đồng	
		Thời gian: 12 giờ 
Mục tiêu: 
- Xác định được vai trò, tính pháp lý của văn bản hợp đồng trong kinh tế thị trường và các quan hệ xã hội.
- Liên hệ với thực tiễn soạn thảo các văn bản hợp đồng: hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động...
- Phân loại được các văn bản hợp đồng : hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động. Hoặc các loại hợp đồng kinh tế . 
- Lập được các văn bản hợp đồng theo đúng bố cục, đúng nguyên  tắc và hiệu lực pháp lý của từng loai văn bản hợp đồng . 
- Tuân thủ qui trình soạn thảo văn bản cả về hình thức và nội dung văn bản
- Tán thành, đồng ý, chấp nhận nghị quyết của tập thể, ý kiến của thủ trưởng khi soạn thảo và ban hành văn bản
- Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ làm việc tích cực, chủ động  sáng tạo, trung thực khi soạn thảo và ban hành văn bản
 Nội dung chương:	
1. Văn bản hợp đồng kinh tế				Thời gian: 3 giờ
1.1. Khái niệm hợp đồng kinh tế (HĐKT)			Thời gian: 1 giờ
- Kinh tế thị trường và vai trò của HĐKT				
- Khái niệm							
- Phân loại HĐKT							
- Ký kết HĐKT							
- Hiệu lực pháp lý của HĐKT						
- Các biện pháp bảo đảm thực hiện HĐKT				
- Những HĐKT trái pháp luật						
1.2. Văn bản HĐKT và các loại văn bản HĐKT		Thời gian: 1 giờ
- Khái niệm văn bản HĐKT						
- Cơ cấu của một văn bản HĐKT					
1.3. Văn bản phụ lục HĐKT và biên bản bổ sung HĐKT	   Thời gian: 0.25 giờ
1.4. Nguyên tắc sử dụng ngôn ngữ và văn phạm trong văn bản HĐKT							Thời gian: 0.75 giờ
2. Hợp đồng lao động			Thời gian: 1 giờ
2.1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng lao động (HĐLĐ)	
- Khái niệm							
- Đặc điểm							
2.2. Nguyên tắc giao kết HĐLĐ						
- Nội dung chủ yếu của HĐLĐ						
- Hình thức HĐLĐ							
- Các loại HĐLĐ							
- Cách thức giao kết HĐLĐ						
2.3. Quy  định về thực hiên HĐLĐ					
2.4. Quy định về chấm dứt HĐLĐ					
3. Bài tập		Thời gian: 7 giờ
-  Giới thiệu,tham khảo mẫu một số văn bản các loại hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động.
-  Giảng viên hướng dẫn chi tiết thể thức, bố cục, nội dung của từng loai hợp đồng gắn với phần lý thuyết đã được học
-  Sinh viên thực hành soạn thảo3 văn bản hợp đồng : 
+ Hợp đồng mua bán hàng hoá
+ Hợp đồng vận chuyển hàng hoá
+ Hợp đồng lao động xác định thời gian
4. Kiểm tra 	Thời gian: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN :
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 
V. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Phân biệt được các loại văn bản:văn bản pháp qui,văn bản hành chính,văn bản hợp đồng
+ Xác định được hình thức,nội dung và quy trình soạn thảo văn bản
+ Liên hệ với thực tiễn vận dụng kiến thức đã học soạn thảo một số văn bản pháp qui,văn bản hành chính thông dụng và các văn bản hợp đồng
- Kỹ năng: 
+ Phân loại được các loại văn bản
+ Thực hiện được phương pháp,kỹ thuật soạn thảo các loại văn bản thông dụng: công văn,tờ trình,lập các biên bản nghiệm thu,thanh quyết toán các công trình,thảo các hợp đồng kinh tế,hợp đồng lao động,các đơn từ khác.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ các quy trình soạn thảo văn bản cả về hình thức và nội dung văn bản 
+ Có phẩm chất đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần làm việc hợp tác,có thái độ làm việc tích cực,chủ động,sáng tạo ,trung thực,niềm nở và gần gũi với mọi người.

2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);
+ Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện là : 30 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy: 
-  Hình thức giảng dạy: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy 
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Quy trình và phương pháp soạn thảo văn bản
- Văn bản pháp qui; Văn bản hành chính; Văn bản hợp đồng 
4. Tài liệu cần tham khảo: 
-Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
-Giáo trình soạn thảo văn bản, Nhà xuất bản Xây dựng, 2004
-Kỹ thuật soạn thảo vản bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia, 2012
- Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước – NXB Thống kê – Hà Nội 2000
- Hương dẫn kỹ thuật soạn thảo văn bản – NXB Thống kê –Hà Nội 2001
- Hợp đồng kinh tế và chế định tài phán trong kinh doanh – NXB Thống kê – Hà Nội 2000
- Mẫu soạn thảo các văn bản – NXB Thống kê – Hà Nội 2006

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Mã học phần: 09
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ;(Lý thuyết: 43giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
-Vị trí: Tài chính doanh nghiệp là  học phần chuyên môn chính trong chương trình đào tạo nghề kế toán doanh nghiệp. Là học phần được bố trí sau khi học xong các môn cơ sở và song song với môn kế toán doanh nghiệp.
-Tính chất: 
+ Học phần tài chính doanh nghiệp cung cấp những kiến thức về chuyên môn, là công cụ quan trọng để quản lý sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả.
+ Thông qua kiến thức chuyên môn về tài chính doanh nghiệp, người học biết lập kế hoạch về tài chính, kiểm tra giám sát, đánh giá việc sử dụng vốn, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp.
II.MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
- Kiến thức:
+ Mô tả được nội dung tổng quan tài chính doanh nghiệp
+ Giải thích được các loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp
+ Theo dõi, quản lý, kiểm tra một cách chặt chẽ các chi phí sản xuất kinh doanh
+ Giải thích được các nội dung về giá thành, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
+ Vận dụng những kiến thức cơ bản của học phần vào công tác kế toán, tài chính ở vị trí làm việc sau này
- Kỹ năng:
+ Tính toán được các chỉ tiêu về vốn và nguồn vốn trong doanh nghiệp
+ Làm được các bài tập thực hành về tính khấu hao tài sản cố định, tính nhu cầu vốn lưu động, tính giá thành, tính doanh thu, tính thuế và tính lợi nhuận của doanh nghiệp
+ Phân phối sử dụng và tạo lập các nguồn vốn trong doanh nghiệp một cách hiệu quả
+ Xử lý, tính toán các số liệu tài chính ở doanh nghiệp để có số liệu kế toán thật sự chính xác
+ Lập được các kế hoạch tài chính doanh nghiệp
+ Phân tích, đánh giá được tình hình tài chính doanh nghiệp
+ Lựa chọn các phương thức huy động vốn và đầu tư vốn dài hạn có hiệu quả
+ Vận dụng tính toán, đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp về huy động nguồn tài trợ dài hạn cho doanh nghiệp
+ Phân tích và dự báo được báo cáo tài chính của doanh nghiệp
+ Kiểm tra được tình hình tài chính doanh nghiệp
+ Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp
+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực khi nghiên cứu
+ Có ý thức học tập theo phương pháp biết suy luận, kết hợp lý luận với thực tiễn
+ Tuân thủ các luật và chế độ quản lý tài chính mà nghề học đòi hỏi
III.NỘI DUNG HỌC PHẦN:
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.Tài chính doanh nghiệp
2.Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính doanh nghiệp
	3
	3
	
	

	II
	 Chương 2: Vốn cố định trong doanh nghiệp
1.Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp 
2.Khấu hao tài sản cố định
3.Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
	8
	8
	
	

	III
	Chương 3: Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp
2.Nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp
3.Nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp
4.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
	9
	9
	
	

	IV
	Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp
 1.Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp
2.Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp
3.Các loại thuế chủ yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
	10
	9
	
	1

	V
	Chương 5: Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 
1.Tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
2.Điểm hoà vốn và đòn bẩy kinh doanh
3.Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp
	8
	8
	
	

	VI
	Chương 6: Kế hoạch hoá tài chính 
1.Phân tích tài chính - tiền đề của kế hoạch hoá tài chính
2.Kế hoạch tài chính
3.Dự kiến bảng cân đối tài sản theo các chỉ tiêu tài chính đặc trưng
	7
	6
	
	1

	Cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
		Thời gian: 3 giờ 
Mục tiêu:
- Nhận biết được hoạt động của doanh nghiệp và tài chính 
- Trình bày được các nội dung cơ bản của tài chính doanh nghiệp
- Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp
- Phân tích được vai trò của tài chính doanh nghiệp
- Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp
- Giải thích được bản chất tài chính của doanh nghiệp
- Nghiêm túc khi nghiên cứu
- Tuân thủ luật và chế độ quản lý tài chính của nhà nước
Nội dung chương:			
1. Tài chính doanh nghiệp			Thời gian: 1 giờ
1.1. Hoạt động của doanh nghiệp và tài chính				
1.2. Nội dung tài chính doanh nghiệp					
1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp						
2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính doanh nghiệp				Thời gian: 2 giờ
2.1. Hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp				
2.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh			
2.3. Môi trường kinh doanh

Chương 2: Vốn cố định trong doanh nghiệp
		Thời gian: 8giờ 
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm tài sản cố định và vốn cố định
- Phân biệt được các loại tài sản cố định theo các tiêu thức phân loại
- Trình bày được nội dung hao mòn tài sản cố định
- Giải thích được hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
- Tính được khấu hao tài sản cố định theo các phương pháp đã học
- Lập được kế hoạch khấu hao tài sản cố định tại doanh nghiệp
- Làm được các bài tập thực hành về tính khấu hao tài sản cố định 
- Nghiêm túc khi nghiên cứu
- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập
- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính
Nội dung chương:		
1. Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp 	         Thời gian: 1 giờ
1.1. Tài sản cố định								1.2. Vốn cố định 							
2. Khấu hao tài sản cố định			           Thời gian: 2.5 giờ
2.1. Hao mòn tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định		
2.2. Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định			
- Phương pháp khấu hao bình quân
- Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần
- Phương pháp khấu hao giảm dần kết hợp khấu hao bình quân
- Phương pháp khấu hao theo sản lượng
2.3. Phạm vi tính khấu hao							
2.4. Chế độ tính khấu hao và lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định	
3. Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định	           Thời gian: 0.5 giờ
3.1. Bảo toàn vốn cố định							
3.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định	
4. Bài tập	           Thời gian: 4giờ 
- Phân biệt các loại tài sản cố định theo các tiêu thức phân loại
- So sánh tài sản cố định với các loại tài sản khác
- Nghiên cứu các qui định của nhà nước về chế độ tính khấu hao
- Làm các bài tập thực hành về tính khấu hao tài sản cố định và tính hiệu quả sử dụng vốn cố định
- Làm các bài tập thực hành về lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định
Chương 3: Vốn lưu động trong doanh nghiệp
		Thời gian: 9 giờ 
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến vốn lưu động
- Liệt kê được các nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp
- Phân biệt được các loại vốn lưu động theo các tiêu thức phân loại
- Giải thích được các mô hình tài trợ vốn lưu động của doanh nghiệp 
- Giải thích được hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
- Tính được vốn lưu động theo các phương pháp đã học
- Lập được kế hoạch nhu cầu vốn lưu động tại doanh nghiệp
- Làm được các bài tập thực hành về xác định nhu cầu vốn lưu động
- Nghiêm túc khi nghiên cứu
- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập
- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính
 Nội dung chương:			
1. Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp					           Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Vốn lưu động của doanh nghiệp					
1.2. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng			
2. Nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp			           Thời gian: 3 giờ
2.1. Sự cần thiết phải xác định nhu cầu vốn lưu động			
2.2. Các nguyên tắc xác định nhu cầu vốn lưu động			
2.3. Các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động và lập kế hoạch vốn lưu động
2.4. Xác định các nguồn vốn lưu động					
3. Nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp		Thời gian: 0.75 giờ
3.1. Các mô hình tài trợ vốn lưu động của doanh nghiệp		
3.2. Các nguồn tài trợ ngắn hạn						
3.3. Tổ chức đảm bảo nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết 		
4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động		Thời gian: 0.75 giờ 
4.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động					
4.2. Mức tiết kiệm vốn lưu động do tăng tốc độ luân chuyển	
4.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động					
4.4. Hàm lượng vốn lưu động						
4.5. Mức doanh lợi vốn lưu động 						
5. Bài tập 			Thời gian: 4giờ 
-  Phân biệt được các loại vốn lưu động theo các tiêu thức phân loại
- So sánh vốn lưu động và vốn cố định
-  Làm các bài tập thực hành về tính nhu cầu vốn lưu động và tính hiệu quả sử dụng vốn lưu động
- Làm các bài tập thực hành về lập kế hoạch nhu cầu vốn lưu động 
Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp		Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm
- Giải thích được các loại thuế chủ yếu trong doanh nghiệp 
- Tính được thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp và các loại thuế khác
- Lập được kế hoạch giá thành
- Làm được các bài tập tính các loại thuế chủ yếu cho doanh nghiệp
- Làm được các bài tập tính giá thành
- Nghiêm túc khi nghiên cứu
- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập
- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính
Nội dung chương:				
1. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp	  Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Khái niệm chi phí kinh doanh					
1.2. Nội dung chi phí kinh doanh của doanh nghiệp			
2. Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp						      Thời gian: 3 giờ
2.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh				
2.2. Giá thành và hạ giá thánh sản phẩm của doanh nghiệp		
2.3. Lập kế hoạch giá thành sản phẩm - dịch vụ trong doanh nghiệp
3. Các loại thuế chủ yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp					        Thời gian: 2.5 giờ
3.1. Thuế giá trị gia tăng							
3.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt							
3.3. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu					
3.4. Thuế tài nguyên							
3.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp						
3.6. Các khoản thuế và lệ phí khác					
4. Bài tập	           Thời gian: 3 giờ
- Phân biệt giữa chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm
- Làm các bài tập tính giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ
- Làm các bài tập lập kế hoạch giá thành theo yếu tố và theo khoản mục
- Làm các bài tập tính thuế
5. Kiểm tra 		Thời gian: 1 giờ
Chương 5: Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
		Thời gian: 8 giờ 
Mục tiêu:
- Nhận biết về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
- Trình bày được khái niệm về lợi nhuận của doanh nghiệp
- Xác định được nội dung của lợi nhuận trong doanh nghiệp
- Theo dõi được các loại quĩ trong doanh nghiệp
- Xác định và vẽ được đồ thị điểm hoà vốn 
- Giải thích được nội dung doanh thu tiêu thụ sản phẩm và các chỉ tiêu về lợi nhuận của doanh nghiệp
- Tính được doanh thu tiêu thu sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp
- Lập được kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm và kế hoạch lợi nhuận của doanh nghiệp
- Làm được các bài tập thực hành về tính doanh thu và tính lợi nhuận cho doanh nghiệp
- Làm được các bài tập thực hành về lập kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp
- Làm được các bài tập về xác định và phân tích điểm hoà vốn
- Làm được các bài tập về xác định đòn bẩy kinh doanh
- Nghiêm túc khi nghiên cứu
- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập
- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính	
 Nội dung chương:				
1. Tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp				       Thời gian: 3 giờ
1.1. Tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp					
1.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá dịch vụ				
2. Điểm hoà vốn và đòn bẩy kinh doan	Thời gian: 1.5 giờ
2.1. Điểm hoà vốn 							
2.2. Đòn bẩy kinh doanh							
3. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp       Thời gian: 1.5 giờ
3.1. Khái niệm							
3.2. Nội dung 							
3.3. Các chỉ tiêu về lợi nhuận						
3.4. Kế hoạch hoá lợi nhuận 						
3.5. Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp 				 
3.6. Biện pháp tăng lợi nhuận						
3.7. Các quĩ của doanh nghiệp						
4. Bài tập	        Thời gian: 2 giờ
- Giải thích các chỉ tiêu về lợi nhuận
- Tìm hiểu cách phân phối lợi nhuận ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau
- Làm các bài tập tính doanh thu và tính lợi nhuận
- Làm các bài tập lập kế hoạch doanh thu và lập kế hoạch lợi nhuận
- Làm được các bài tập về xác định điểm hoà vốn và xác định đòn bẩy kinh doanh
Chương 6: Kế hoạch hoá tài chính
		Thời gian: 7 giờ 
Mục tiêu:
- Hệ thống được các kế hoạch tài chính của doanh nghiệp 
- Liệt kê được các loại kế hoạch tài chính cần lập trong năm
- Giải thích và tính được các hệ số tài chính đặc trưng của doanh nghiệp
- Đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp
- Làm các bài tập thực hành lập bảng cân đối tài sản theo các chỉ tiêu tài chính đặc trưng
- Lập được các kế hoạch tài chính doanh nghiệp
- Nghiêm túc khi nghiên cứu
- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập
- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính
 Nội dung chương:			
1. Phân tích tài chính - tiền đề của kế hoạch hoá tài chính		Thời gian: 2 giờ
1.1. Phân tích các hệ số tài chính của doanh nghiệp			
- Hệ số về khả năng thanh toán
- Hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư
- Hệ số về hoạt động
- Hệ số  sinh lời
1.2. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn			
2. Kế hoạch tài chính				Thời gian: 1 giờ
2.1. Tầm quan trọng và nội dung kế hoạch tài chính			
2.2. Trình tự và căn cứ lập kế hoạch tài chính				
2.3. Kế hoạch lưu chuyển tiền tệ						
3. Dự kiến bảng cân đối tài sản theo các chỉ tiêu tài chính đặc trưng 		Thời gian: 1 giờ
4. Bài tập			Thời gian: 2 giờ
- Làm các bài tập thực lập kế hoạch tài chính của doanh nghiệp
- Làm các bài tập thực hành về phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính đặc trưng
- Làm các bài tập thực hành lập bảng cân đối tài sản theo các chỉ tiêu tài chính đặc trưng
5. Kiểm tra			Thời gian: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN :
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
-Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác
- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính doanh nghiệp
- Câu hỏi thảo luận và bài tập thực hành
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Mô tả được nội dung tổng quan tài chính doanh nghiệp
+ Giải thích được các loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp
+ Theo dõi, quản lý, kiểm tra một cách chặt chẽ các chi phí sản xuất kinh doanh
+ Giải thích được các nội dung về giá thành, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
+ Vận dụng những kiến thức cơ bản của học phần vào công tác kế toán, tài chính ở vị trí làm việc sau này
- Kỹ năng:
+ Tính toán được các chỉ tiêu về vốn và nguồn vốn trong doanh nghiệp
+ Làm được các bài tập thực hành về tính khấu hao tài sản cố định, tính nhu cầu vốn lưu động, tính giá thành, tính doanh thu, tính thuế và tính lợi nhuận của doanh nghiệp
+ Phân phối sử dụng và tạo lập các nguồn vốn trong doanh nghiệp một cách hiệu quả
+ Xử lý, tính toán các số liệu tài chính ở doanh nghiệp để có số liệu kế toán thật sự chính xác
+ Lập được các kế hoạch tài chính doanh nghiệp
+ Phân tích, đánh giá được tình hình tài chính doanh nghiệp
+ Lựa chọn các phương thức huy động vốn và đầu tư vốn dài hạn có hiệu quả
+ Vận dụng tính toán, đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp về huy động nguồn tài trợ dài hạn cho doanh nghiệp
+ Phân tích và dự báo được báo cáo tài chính của doanh nghiệp
+ Kiểm tra được tình hình tài chính doanh nghiệp
+ Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp
+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiêm túc, cẩn thận, trung thực khi nghiên cứu
+ Có ý thức học tập theo phương pháp biết suy luận, kết hợp lý luận với thực tiễn
+ Tuân thủ các luật và chế độ quản lý tài chính mà nghề học đòi hỏi

2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);
+ Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện là 45giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
-Vốn cố định trong doanh nghiệp
- Vốn lưu động trong doanh nghiệp
- Chi phí sx kinh doanh và  giá thành sản phẩm
- Doanh thu và lợi nhuận
- Kế hoạch hóa tài chính trong  doanh nghiệp 
4. Tài liệu tham khảo:
-Tài chính doanh nghiệp hiện đại,GS.TS.Trần Ngọc Thơ, NXBThống kê, 2008
-Tài chính doanh nghiệp, TS. Nguyễn Minh Kiều, NXB Thống kê, 2008
-Thị trường tài chính, NXB Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015
-Tài chính doanh nghiệp, TS. Bùi Hữu Phước, NXB Lao động, 2007
-Tài chính doanh nghiệp, ThS. Lê Mạnh Hưng, Học viện Ngân hàng, 2001
-Tài liệu trực tuyến: trang web của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Cục Thuế.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
Mã học phần:10
Thời gian thực hiện học phần: 45giờ;(Lý thuyết: 43giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN
- Vị trí: Học phần Nguyên lý thống kê nằm trong nhóm kiến thức cơ sở được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các học phần kinh tế chính trị và kinh tế vi mô.
- Tính chất: Học phần Nguyên lý thống kê cung cấp những kiến thức cơ bản về thống kê các hiện tượng kinh tế- xã hội.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
- Kiến thức
+ Trình bày được các vấn đề cơ bản của nguyên lý thống kê
+ Trình bày được trình tự nghiên cứu thống kê, các phương pháp tính sử dụng trong thống kê học
- Kỹ năng
+ Thu thập được tài liệu về hiện tượng cần nghiên cứu
+ Tổng hợp và dự báo được các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Xác định được đúng mục tiêu của học phần
+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Chương 1:Một số vấn đề chung về thống kê học
1.Sự ra đời và phát triển của thống kê học
2.Đối tượng nghiên cứu của thống kê học
3.Cơ sở lý luận của thống kê học
4.Cơ sở phương pháp luận của thống kê học
5.Nhiệm vụ của thống kê học
6.Một số khái niệm thường dùng trong thống kê học
7.Bảng thống kê và đồ thị thống kê
	4
	4
	
	

	II
	Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê
 1.Điều tra thống kê
2.Tổng hợp thống kê
3.Phân tích và dự báo thống kê
	11
	10
	
	1

	III
	Chương 3:Phân tổ thống kê
1.Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê
2.Tiêu thức phân tổ
3.Xác định số tổ cần thiết
4.Chỉ tiêu giải thích
5.Phân tổ liên hệ
	10
	10
	
	

	IV
	Chương 4:Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội
1.Số tuyệt đối trong thống kê
2.Số tương đối trong thống kê
3.Số bình quân trong thống kê
	11
	10
	
	1

	V
	Chương 5:Sự biến động của các hiện tượng kinh tế - xã hội
1.Dãy số thời gian
2.Chỉ số
	8
	8
	
	

	Cộng
	45
	43
	
	2



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Một số vấn đề chung về thống kê học
		Thời gian: 4giờ 	
Mục tiêu: 
- Trình bày được sự ra đời, phát triển và nhiệm vụ của thống kê học.
- Xác định được đối tượng nghiên cứu của thống kê học
- Giải thích được cơ sở lý luận và cơ sở phương pháp luận của thống kê học
- Định nghĩa được một số khái niệm thường dùng trong thống kê học.
- Hệ thống hoá được một số vấn đề chung về thống kê học
- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác
- Có phương pháp tự học tập, nghiên cứu
Nội dung chương:							
1. Sự ra đời và phát triển của thống kê học		Thời gian: 0.5giờ
2. Đối tượng nghiên cứu của thống kê học		Thời gian: 0.5 giờ
3. Cơ sở lý luận của thống kê học		Thời gian: 0.5 giờ
4. Cơ sở phương pháp luận của thống kê học	Thời gian: 0.5 giờ
5. Nhiệm vụ của thống kê học			Thời gian: 0.25 giờ
6. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê học	Thời gian: 1.25 giờ
6.1. Tổng thể thống kê và đơn vị tổng thể					
6.2. Tiêu thức thống kê							
6.3. Chỉ tiêu thống kê							
7. Bảng thống kê và đồ thị thống kê		Thời gian: 0.5 giờ
7.1. Bảng thống kê							
7.2. Đồ thị thống kê			
Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê
		Thời gian: 11 giờ 
Mục tiêu:
- Trình bày được nội dung của điều tra thống kê
- Trình bày được nội dung của tổng hợp thống kê
- Trình bày được nội dung của phân tích và dự báo thống kê
- Thu thập được tài liệu ban đầu về hiện tượng kinh tế cần nghiên cứu
- Tổng hợp được các tài liệu đã thu thập được
- Phân tích được số liệu thu thập và tổng hợp được; Dự báo các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có phương pháp học tập
- Tuân thủ các bước trong quá trình nghiên cứu thống kê
Nội dung chương:				
1. Điều tra thống kê		Thời gian: 3.5 giờ
1.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của điều tra thống kê		
1.2. Các loại điều tra thống kê						
1.3. Các phương pháp điều tra thống kê					
1.4. Hình thức tổ chức điều tra thống kê					
1.5. Sai số trong điều tra thống kê						
2. Tổng hợp thống kê	Thời gian: 1.5 giờ
2.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của tổng hợp thống kê		
2.2. Những vấn đề chủ yếu của tổng hợp thống kê			
3. Phân tích và dự báo thống kê		Thời gian: 2 giờ
3.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tích và dự báo thống kê					Thời gian: 0.5 giờ
3.2. Những vấn đề chủ yếu của phân tích và dự báo thống kê
	Thời gian: 1.5 giờ
4. Bài tập 	Thời gian: 4 giờ
- Điều tra, tổng hợp và phân tích các hiện tượng kinh tế xã hội
5. Kiểm tra	Thời gian: 1 giờ
Chương 3: Phân tổ thống kê
		Thời gian: 10 giờ 
Mục tiêu:
- Mô tả được khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê
- Phân tích được nội dung tiêu thức phân tổ
- Xác định được số tổ cần thiết trong phân tổ thống kê
- Xác định được chỉ tiêu giải thích trong phân tổ thống kê
- Trình bày được nội dung phân tổ liên hệ
- Tính toán được số tổ cần thiết trong phân tổ thống kê
- Ứng dụng đúng chỉ tiêu giải thích trong phân tổ thống kê
- Tổng hợp được số liệu đã thu thập được phục vụ công tác phân tích và dự đoán các hiện tượng kinh tế xã hội.
- Xác định được phương pháp, mục tiêu học tập
- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác
Nội dung chương:					
1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê	Thời gian: 1 giờ
1.1. Khái niệm							
1.2. Ý nghĩa							
1.3. Nhiệm vụ							
2. Tiêu thức phân tổ			Thời gian: 0.5 giờ
3. Xác định số tổ cần thiết			Thời gian: 1.5 giờ
3.1. Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính					
3.2. Phân tổ theo tiêu thức số lượng					
4. Chỉ tiêu giải thích			Thời gian: 0.5 giờ
5. Phân tổ liên hệ			Thời gian: 2.5giờ
5.1. Phân tổ để nghiên cứu mối liên hệ giữa một tiêu thức nguyên nhân và một tiêu thức kết quả			Thời gian: 0.5 giờ
5.2. Phân tổ để nghiên cứu mối liên hệ giữa nhiều tiêu thức nguyên nhân và tiêu thức kết quả			Thời gian: 2 giờ
6. Bài tập 			Thời gian: 4 giờ
Phân tổ thống kê. Trình bày kết quả phân tổ bằng bảng thống kê
Chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội
			Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được nội dung của số tuyệt đối
- Trình bày được nội dung của số tương đối
- Trình bày được nội dung của số bình quân
- Tính được số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân trong thống kê
- Xác định được quy mô, khối lượng của hiện tượng kinh tế xã hội
- So sánh được mức độ của các hiện tượng kinh tế xã hội từ đó phân tích và dự đoán được hiện tượng kinh tế - xã hội sẽ xảy ra trong tương lai.
- Xác định được phương pháp, mục tiêu học tập
- Tích cực, chủ động, chính xác trong luyện tập
- Tạo mối quan hệ tốt với bạn bè trong quá trình thảo luận, học tập
Nội dung chương:				
1. Số tuyệt đối trong thống kê		Thời gian: 2 giờ
1.1. Khái niệm số tuyệt đối							
1.2. Ý nghĩa số tuyệt đối							
1.3. Đặc điểm của số tuyệt đối						
1.4. Đơn vị đo lường số tuyệt đối						
1.5. Các loại số tuyệt đối							
2. Số tương đối trong thống kê		Thời gian: 2 giờ 
2.1. Khái niệm số tương đối						
2.2. Ý nghĩa số tương đối							
2.3. Đặc điểm số tương đối							
2.4. Hình thức biểu hiện số tương đối					
2.5. Các loại số tương đối							
2.6. Điều kiện vận dụng số tương đối, số tuyệt đối
3. Số bình quân trong thống kê		Thời gian: 2 giờ
3.1. Khái niệm số bình quân						
3.2. Ý nghĩa số bình quân							
3.3. Đặc điểm số bình quân							
3.4. Các loại số bình quân							
3.5. Điều kiện vận dụng số bình quân					
4. Bài tập		Thời gian: 4 giờ
- Tính số tuyệt đối, tương đối
- Tính số bình quân
5. Kiểm tra 		Thời gian: 1 giờ
Chương 5: Sự biến động của hiện tượng kinh tế - xã hội
		Thời gian: 8 giờ 
Mục tiêu:
- Trình bày được nội dung dãy số thời gian
- Trình bày được nội dung chỉ số dùng trong thống kê
- Xác định được sự biến động của các hiện tượng kinh tế xã hội
- So sánh được mức độ của các hiện tượng kinh tế xã hội
- Phân tích được sự biến động của các hiện tượng kinh tế xã hội và dự đoán được các hiện tượng có thể xảy ra.
- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác
- Xác định được phương pháp, mục tiêu học tập
Nội dung chương:					
1. Dãy số thời gian	Thời gian: 2 giờ
1.1. Khái niệm, ý nghĩa							
1.2. Các loại dãy số thời gian						
1.3. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian				
2. Chỉ số	Thời gian: 3 giờ
2.1. Khái niệm, ý nghĩa							
2.2. Phân loại chỉ số							
- Căn cứ vào phạm vi tính toán
- Căn cứ theo tính chất của chỉ tiêu nghiên cứu
2.3. Ký hiệu thường dùng khi tính chỉ số				
2.4. Phương pháp tính chỉ số						
2.5. Hệ thống chỉ số							
3. Bài tập	Thời gian: 3 giờ
- Tính các chỉ tiêu kinh tế phân tích dãy số thời gian
- Tính chỉ tiêu lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn, định gốc; tốc độ phát triển liên hoàn, định gốc; Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn, định gốc; giá trị tuyệt đối 1% tăng (giảm)
- Tính giá trị bình quân
- Tính chỉ số đơn; Tính chỉ số chung; Phân tích các nhân tố ảnh hưởng.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
-Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác
- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô
V.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
- Kiến thức
+ Trình bày được các vấn đề cơ bản của lý thuyết thống kê
+ Trình bày được trình tự nghiên cứu thống kê, các phương pháp tính sử dụng trong thống kê học
- Kỹ năng
+ Thu thập được tài liệu về hiện tượng cần nghiên cứu
+ Tổng hợp và dự báo được các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Xác định được đúng mục tiêu của môn học
+ Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);
+ Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối học phần : Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình  học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập :
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy 
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Điều tra thống kê
- Các phương pháp điều tra thống kê
- Phân tổ thống kê
- Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội
4. Tài liệu cần tham khảo:   
- Giáo trình Nguyên lý thống kê, Nhà xuất bản Thống kê,2011
- Bài tập Nguyên lý  thống kê kinh tế, Nhà xuất Đại học Kinh tế,2013
- Nguyên lý thống kê, Nhà xuất bản Lao động,2013
- Giáo trình nguyên lý thống kê, Nhà xuất bản Lao động,2012
-Thống kê kinh tế, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012
















CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: LÝ THUYẾT KẾ TOÁN
Mã học phần:11
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ;(Lý thuyết:43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN
-Vị trí: Học phần  Lý thuyết kế toán thuộc nhóm các học phần cơ sở được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các học phần chung. Học phần có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng. Trong nhóm các học phần cơ sở, học phần Lý thuyết kế toán được bố trí sau các học phần: Kinh tế chính trị; Lý thuyết thống kê; Lý thuyết tiền tệ tín dụng; Lý thuyết tài chính.
-Tính chất: Học phần Lý thuyết kế toán cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về kế toán làm cơ sở cho học sinh học tốt các môn chuyên môn của nghề.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
-Kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán.
+ Phân loại được tài sản của đơn vị kế toán và hệ thống phương pháp kế toán.
+ Phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách cần thiết cho từng hình thức kế toán.
-Kỹ năng:
+ Sử dụng được các phương pháp kế toán để thực hành ghi chép các hoạt động chủ yếu trong đơn vị kế toán.
+ Vận dụng được những kiến thức đã được học vào nghiên cứu học phần chuyên môn cuả ngành và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:



	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Chương 1: Vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán
1.Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hạch toán kế toán
 2.Một số khái niệm và nguyên tắc kế toán
 3.Đối tượng của hạch toán kế toán
4.Phương pháp hạch toán kế toán
	3
	3
	
	

	II
	Chương 2:Phương pháp chứng từ kế toán
1.Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán
 2.Các loại chứng từ kế toán
 3.Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán
 4.Kiểm kê
	3
	3
	
	

	III
	Chương 3:Phương pháp tài khoản kế toán
1.Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán
2.Tài khoản kế toán
3.Cách ghi chép vào tài khoản
4.Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán
5.Phân loại tài khoản kế toán
6.Hệ thống tài khoản kế toán
	10
	9
	
	1

	IV
	Chương 4: Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu
1.Phương pháp tính giá
2.Kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu
	13
	13
	
	

	V
	Chương 5: Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán 
1.Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán
2.Hệ thống bảng tổng hợp – cân đối kế toán
3.Những công việc chuẩn bị trước khi lập các Bảng tổng hợp – cân đối kế toán
 4.Bảng cân đối kế toán
	9
	8
	
	1

	6
	Chương 6: Sổ kế toán và hình thức kế toán
1.Sổ kế toán
2.Hình thức kế toán
	5
	5
	
	

	7
	Chương 7:Tổ chức công tác hạch toán kế toán
 1.Ý nghĩa và nhiệm vụ tổ chức công tác hạch toán kế toán
2.Nội dung tổ chức công tác hạch toán kế toán
	2
	2
	
	

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Vai trò, chức năng, đối tượng  và phương pháp hạch toán kế toán
		Thời gian: 3 giờ 
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán.
- Xác định được đối tượng của hạch toán kế toán.
- Phân loại được toàn bộ tài sản của đơn vị kế toán.
- Phân tích được khái niệm của từng phương pháp trong hệ thống phương pháp kế toán.
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
Nội dung chương:						
1. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hạch toán kế toán		Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Hạch toán kế toán và tính tất yếu khách quan của hạch toán kế toán		
1.2. Vai trò của hạch toán kế toán trong nền kinh tế thị trường	
1.3. Chức năng và nhiệm vụ của hạch toán kế toán			
1.4. Phân loại hạch toán kế toán						
2. Một số khái niệm và nguyên tắc kế toán		Thời gian: 0.5 giờ
3. Đối tượng của hạch toán kế toán		Thời gian: 0.5 giờ
3.1. Đối tượng chung của hạch toán kế toán				
3.2. Đối tượng cụ thể của hạch toán kế toán trong các đơn vị	
4. Phương pháp hạch toán kế toán		Thời gian: 0.5 giờ
4.1. Phương pháp chứng từ kế toán					
4.2. Phương pháp tài khoản kế toán					
4.3. Phương pháp tính giá							
4.4. Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán				
5. Bài tập		Thời gian: 1 giờ
- Phân tích tài sản của đơn vị kế toán
- Xác định đối tượng chung của hạch toán kế toán
- Phân loại tài sản của đơn vị theo 2 cách phân loại
- Tính tổng giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản của đơn vị
Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán
		Thời gian: 3 giờ 
 Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán; chứng từ kế toán.
- Trình bày được nội dung cụ thể và tác dụng của từng cách phân loại chứng từ kế toán.
- Xác định được một chứng từ hợp pháp, hợp lệ.
- Vận dụng đúng trình tự luân chuyển chứng từ kế toán.
- Phân loại được các loại chứng từ kế toán, các loại kiểm kê.
- Lập được các chứng từ kế toán theo đúng mẫu quy định của chế độ kế toán hiện hành.
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
Nội dung chương:						
1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán	Thời gian: 0.25 giờ
2. Các loại chứng từ kế toán		Thời gian: 1.25 giờ
2.1. Khái niệm và ý nghĩa của chứng từ kế toán			
2.2. Các loại chứng từ kế toán						
2.3. Các yếu tố cơ bản của chứng từ					
3. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán	Thời gian: 0.25 giờ
4. Kiểm kê		Thời gian: 0.25 giờ
5. Bài tập		Thời gian: 1 giờ
- Xác định các yếu tố của chứng từ kế toán.
- Phân loại chứng từ kế toán của đơn vị theo nội dung.
- Lập các chứng từ kế toán: Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hoá đơn giá trị gia tăng
Chương 3: Phương pháp tài khoản kế toán
		Thời gian: 10 giờ 
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm phương pháp tài khoản kế toán, tài khoản kế toán, định khoản kế toán.
- Mô tả được kết cấu chung của tài khoản kế toán.
- Vận dụng được cách ghi chép vào tài khoản kế toán trên các tài khoản kế toán trong hệ thống tài khoản kế toán.
- Mô tả được hệ thống tài khoản kế toán.
- Phân loại được kết cấu chung của một số loại tài khoản kế toán chủ yếu.
- Lập được định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Thực hiện được việc kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán chi tiết và tài khoản kế toán tổng hợp.
- Phân loại được các tài khoản phản ảnh trong hệ thống tài khoản kế toán
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
Nội dung chương:		
1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán		Thời gian: 0.25 giờ
2. Tài khoản kế toán	Thời gian: 1 giờ
2.1. Khái niệm tài khoản kế toán						
2.2. Kết cấu chung của tài khoản kế toán				
2.3. Nội dung và kết cấu chung của một số loại tài khoản kế toán chủ yếu		
3. Cách ghi chép vào tài khoản		Thời gian: 1 giờ
3.1. Ghi đơn vào tài khoản kế toán					
3.2. Ghi kép vào tài khoản kế toán					
4. Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán	Thời gian: 1.25 giờ
4.1. Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản tổng hợp		
4.2. Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán chi tiết với tài khoản kế toán tổng hợp tương ứng							
5. Phân loại tài khoản kế toán			Thời gian: 0.5 giờ
5.1. Phân loại tài khoản theo nội dung kinh tế				
5.2. Phân loại tài khoản theo công dụng và kết cấu			
5.3. Phân loại theo mối quan hệ tài khoản kế toán với các báo cáo tài chính
5.4. Phân loại tài khoản kế toán theo mức độ khái quát của đối tượng kế toán phản ảnh trong tài khoản							
6. Hệ thống tài khoản kế toán		Thời gian: 1 giờ
7. Bài tập		Thời gian: 4 giờ
- Xác định nội dung, kết cấu của từng loại tài khoản
- Định khoản kế toán
- Phản ánh vào sơ đồ chữ T, cộng số phát sinh, tính số dư cuối tháng.
- Lập Bảng đối chiếu số phát sinh.
- Lập bảng chi tiết số phát sinh.
8. Kiểm tra 	Thời gian: 1 giờ
Chương 4: Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu
		Thời gian: 13 giờ 
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tính giá tài sản, nội dung của các bước tính giá tài sản.
- Mô tả được nội dung, kết cấu của các tài khoản sử dụng trong qúa trình mua hàng, qúa trình sản xuất, quá trình bán hàng.
- Xác định được nội dung chi phí cấu thành giá của từng loại tài sản.
- Phân tích được các yêu cầu của việc tính giá tài sản.
- Vận dụng cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán.
- Thực hiện được việc ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán.
- Vẽ được sơ đồ khái quát và giải thích trình tự ghi chép các nghiệp vụ kinh tế quá trình mua hàng, quá trình sản xuất, quá trình bán hàng vào tài khoản kế toán.
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
- Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp
Nội dung chương:					
1. Phương pháp tính giá 		Thời gian: 2 giờ
1.1. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tính giá			
1.2. Yêu cầu của việc tính giá tài sản					
1.3. Nguyên tắc tính giá của tài sản					
1.4. Trình tự tính giá tài sản						
2. Kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu		Thời gian: 6 giờ
2.1. Kế toán qúa trình mua hàng		Thời gian: 2 giờ
- Nhiệm vụ kế toán quá trình mua hàng
- Tài khoản kế toán sử dụng
- Cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu vào tài khoản kế toán
2.2. Kế toán quá trình sản xuất		Thời gian: 2 giờ
- Nhiệm vụ kế toán quá trình sản xuất
- Tài khoản kế toán sử dụng
- Cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu vào tài khoản kế toán
2.3. Kế toán quá trình bán hàng		Thời gian: 2 giờ
- Nhiệm vụ kế toán quá trình bán hàng
- Tài khoản kế toán sử dụng
- Cách ghi chép một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu vào tài khoản kế toán
3. Bài tập		Thời gian:5 giờ
- Xác định các bước tính giá và quy tắc tính giá tài sản theo chế độ kế toán hiện hành.
- Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc quá trình mua hàng.
- Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc quá trình sản xuất.
- Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc quá trình bán hàng
Chương 5: Phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán
		Thời gian: 9 giờ 
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán; Bảng cân đối kế toán.
- Mô tả được nội dung, kết cấu của Bảng cân đối kế toán.
- Nêu lên được nguyên tắc và phương pháp chung lập Bảng cân đối kế toán.
- Xác định được tính chất “cân đối” của Bảng cân đối kế toán.
- Phân loại được các trường hợp tăng, giảm tài sản hoặc nguồn vốn làm ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán.
- Phân biệt được số dư trên các tài khoản để ghi vào các chỉ tiêu bên tài sản hoặc nguồn vốn cho phù hợp.
- Phân tích được mối quan hệ giữa Bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán.
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
- Tuân thủ các quy định trong chế độ kế toán doanh nghiệp
Nội dung chương:				
1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán	
		Thời gian: 0.25 giờ
2. Hệ thống bảng tổng hợp – cân đối kế toán	Thời gian:0.5 giờ
3. Những công việc chuẩn bị trước khi lập các Bảng tổng hợp – cân đối kế toán			Thời gian: 0.25 giờ
4. Bảng cân đối kế toán	Thời gian: 4 giờ
4.1. Khái niệm và ý nghĩa của Bảng cân đối kế toán			
4.2. Nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán			
4.3. Tính chất “cân đối” của Bảng cân đối kế toán			
4.4. Nguyên tắc và phương pháp chung lập Bảng cân đối kế toán	
4.5. Mối quan hệ giữa Bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán	
5. Bài tập	Thời gian: 3 giờ
- Sử dụng số liệu về số dư đầu kỳ trên tài khoản kế toán và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ để lập bảng cân đối kế toán.
- Sử dụng số liệu trên bảng cân đối kế toán để mở tài khoản kế toán
6. Kiểm tra 	Thời gian: 1 giờ
Chương 6: Sổ kế toán và hình thức kế toán
		Thời gian: 5 giờ 
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của sổ kế toán.
- Phân biệt được các loại sổ kế toán
- Vận dụng được các quy tắc ghi sổ kế toán để ghi sổ kế toán.
- Chỉ ra được các phương pháp chữa sổ kế toán.
- Phân biệt được các hình thức kế toán
- Trình bày được đặc điểm, sổ kế toán sử dụng, trình tự và phương pháp ghi sổ theo từng hình thức.
- Tổ chức được hệ thống sổ kế toán
- Lựa chọn được hình thức kế toán phù hợp cho từng loại hình doanh nghiệp.
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
- Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp
Nội dung chương:						
1. Sổ kế toán 	Thời gian: 3 giờ
1.1. Khái niệm và ý nghĩa sổ kế toán				
1.2. Các loại sổ kế toán						
1.3. Quy tắc sổ kế toán						
- Ghi sổ kế toán
- Sửa chữa sai sót trong sổ kế toán
- Nguyên tắc lập và đăng ký sổ kế toán
- Nguyên tắc ghi sổ kế toán trên máy vi tính
2. Hình thức kế toán		Thời gian: 1 giờ
2.1. Khái niệm hình thức kế toán	Thời gian: 0.25 giờ
2.2. Hình thức kế toán		Thời gian: 0.75 giờ
- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
- Hình thức kế toán Nhật ký chung
- Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ
- Hình thức kế toán Nhật ký Sổ cái
- Hình thức kế toán trên máy vi tính
3. Bài tập		Thời gian: 1 giờ
- Phân loại sổ kế toán và quy trình ghi sổ kế toán.
- Phân biệt các hình thức kế toán và xác định trình tự ghi sổ cho từng hình thức.
- Ghi sổ kế toán chi tiết: Nguyên liệu vật liệu, Phải trả người bán…
- Ghi sổ kế toán tổng hợp: Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái
- Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán.
Chương 7: Tổ chức công tác hạch toán kế toán
		Thời gian: 2 giờ 
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán
- Chỉ ra được những yêu cầu để tổ chức tốt công tác kế toán.
- Nêu lên được một số nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán.
- Phân biệt các hình thức tổ chức công tác kế toán.
- Nêu được những nhiệm vụ của công việc kiểm tra kế toán.
- Nhận biết được kiểm toán nội bộ.
- Vẽ được sơ đồ và giải thích được chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận và mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy kế toán theo từng hình thức tổ chức công tác kế toán.
- Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
- Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp
Nội dung chương:							1. Ý nghĩa và nhiệm vụ tổ chức công tác hạch toán kế toán	
		Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Ý nghĩa tổ chức công tác hạch toán kế toán			
1.2. Nhiệm vụ tổ chức công tác hạch toán kế toán			
2. Nội dung tổ chức công tác hạch toán kế toán	Thời gian: 1.5 giờ
2.1. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán			
2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán			
2.3. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán				
2.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán					
2.5. Tổ chức bộ máy kế toán						
2.6. Tổ chức kiểm tra kế toán và kiểm toán nội bộ			
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo
V.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán.
+ Phân loại được tài sản của đơn vị kế toán và hệ thống phương pháp kế toán.
+ Phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách cần thiết cho từng hình thức kế toán.
- Kỹ năng:
+ Sử dụng được các phương pháp kế toán để thực hành ghi chép các hoạt động chủ yếu trong đơn vị kế toán.
+ Vận dụng được những kiến thức đã được học vào nghiên cứu học phần chuyên môn cuả nghề và ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn sau này.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.
+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)
- Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng : Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp . Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ , giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Chương 2, chương 3, chương  4, chương 5, chương 6
4. Tài liệu tham khảo:
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chuẩn mực kế toán
- Luật kế toán
- Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015
- Giáo trình Nguyên lý kế toán – Nhà xuất bản Lao động –Xã hội, 2015.
- Giáo trình Nguyên lý  kế toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân – Nhà xuất bản Kinh tế Quốc Dân, 2015



CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: KẾ TOÁN THUẾ
Mã học phần: 12
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ ; (Lý thuyết: 43 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN
-Vị trí: : Học phần Kế toán thuế thuộc nhóm các học phần chuyên môn được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các học phần cơ sở. Học phần có vị trí quan trọng trong khoa học kinh tế quản lý nói chung và khoa học kế toán nói riêng.
-Tính chất: Học phần Kế toán thuế có tính chất hỗ trợ cho các học phần nghiệp vụ của nghề và vận dụng vào công tác thực tiễn của doanh nghiệp.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
-Kiến thức: 
+ Trình bày được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay
+ Phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.
+ Biết được phương pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.
-Kỹ năng:
+ Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách Nhà Nước của từng sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành.
+ Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.
+ Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện đúng những quy định và phương pháp tính của từng sắc thuế vào trong thực tế công tác chuyên môn.
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:



	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Chương 1: Kế toán thuế xuất nhập khẩu 
1. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu
2. Kế toán thuế xuất nhập khẩu
	7
	7
	
	

	II
	Chương 2: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt
1.Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt
2. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt
3.Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt
	8
	8
	
	

	III
	Chương 3: Kế toán thuế giá trị gia tăng
1. Tổng quan về thuế giá trị gia tăng
2. Kế toán thuế giá trị gia tăng
3. Báo cáo thuế giá trị gia tăng
	12
	11
	
	1

	IV
	Chương 4: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 1. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp
2. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
3. Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp
	9
	9
	
	

	V
	Chương 5: Kế toán thuế thu nhập cá nhân
1. Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân
2. Kế toán thuế thu nhập cá nhân
3. Báo cáo thuế thu nhập cá nhân
	9
	8
	
	1

	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Kế toán thuế xuất nhập khẩu
		Thời gian: 7giờ 
Mục tiêu: 
- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế xuất nhập khẩu.
- Giải thích được sự ra đời của thuế xuất khẩu, nhập khẩu cũng như tầm quan trọng của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.
- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp cho NSNN 
-Hạch toán, kê khai và nộp thuế theo quy định
Nội dung chương:						
1. Tổng quan về thuế xuất nhập khẩu		Thời gian: 2giờ
            1.1.1. Khái niệm
            1.1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế
            1.1.3. Phương pháp tính thuế
2. Kế toán thuế xuất nhập khẩu		Thời gian: 3 giờ
            1.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
            1.2.2. Phương pháp hạch toán
3.Bài tập		Thời gian: 2 giờ
Chương 2: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt
		Thời gian: 8 giờ 
Mục tiêu: 
- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt và so sánh sự giống và khác nhau giữa thuế TTĐB với thuế GTGT.
- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Giải thích được sự ra đời của thuế tiêu thụ đặc biệt cũng như tầm quan trọng của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.
- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp cho NSNN
- Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại theo đúng quy định
Nội dung chương:					
1. Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt	Thời gian: 1 giờ
            1.1. Khái niệm
            1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế
            1.3. Phương pháp tính thuế
2. Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt		Thời gian: 2 giờ
            2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
            2.2. Phương pháp hạch toán
3. Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt		Thời gian: 2 giờ
4. Bài tập		Thời gian: 3 giờ
Chương 3: Kế toán thuế giá trị gia tăng
	Thời gian: 12 giờ 
Mục tiêu:  
- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế giá trị gia tăng
- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế GTGT.
- Giải thích được sự ra đời của thuế GTGT cũng như tầm quan trọng của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.
- Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.
- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho NSNN 
- Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại theo đúng quy định
Nội dung chương:				
  1. Tổng quan về thuế giá trị gia tăng	Thời gian: 2 giờ
            1.1. Khái niệm
            1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế
            1.3. Phương pháp tính thuế
2. Kế toán thuế giá trị gia tăng		Thời gian: 3 giờ
            2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
            2.2. Phương pháp hạch toán
3. Báo cáo thuế giá trị gia tăng		Thời gian: 2 giờ
4. Bài tập		Thời gian: 4 giờ
5.Kiểm tra		Thời gian: 1 giờ



Chương 4: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
		Thời gian: 9giờ 
Mục tiêu: 
- Nhận biết được vị trí quan trọng của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế, đồng thời giải thích được việc Nhà nước quản lý điều tiết hoạt động kinh doanh trong từng thời kỳ thông qua sắc thiếu này.
- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Xác định được doanh thu tính thuế, chi phí hợp lý để tính ra được thu nhập chịu thuế trong từng thời kỳ. 
- Biết áp dụng thuế suất đúng quy định cho các loại hình doanh nghiệp.
- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách nhà nước
Nội dung chương:		
1. Tổng quan về thuế thu nhập doanh nghiệp	Thời gian:1.5 giờ
            1.1. Khái niệm
            1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế
           1.3. Phương pháp tính thuế
2. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp	Thời gian:2.5 giờ
            2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
            2.2. Phương pháp hạch toán
3. Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp	Thời gian:2 giờ
4. Bài tập		Thời gian: 3 giờ
Chương 5: Kế toán thuế thu nhập cá nhân
	Thời gian: 9 giờ 
Mục tiêu:
- Trình bày được những vấn đề cơ bản của thuế thu nhập cá nhân 
- Trình bày được những quy định cụ thể của thuế thu nhập cá nhân.
- Giải thích được sự ra đời của thuế thu nhập cá nhân cũng như tầm quan trọng của sắc thuế này đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.
- Làm được bài tập và tính ra đúng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho NSNN
- Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại theo đúng quy định
Nội dung chương:				
1. Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân	Thời gian: 1.5 giờ
1.1. Khái niệm
1.2. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế
1.3. Phương pháp tính thuế
2. Kế toán thuế thu nhập cá nhân	Thời gian: 1.5 giờ
2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng
	2.2. Phương pháp hạch toán
3. Báo cáo thuế thu nhập cá nhân	Thời gian: 2 giờ
4. Bài tập		Thời gian: 3 giờ
5.Kiểm tra		Thời gian: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
-Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác: Luật thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tài nguyên và các loại thuế liên quan 
- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Thuế,	
- Câu hỏi, bài tập thực hành
V.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
-Kiến thức: 
+ Trình bày được nội dung cơ bản của từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay
+ Phân biệt được từng sắc thuế đang áp dụng tại các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay.
+ Biết được phương pháp hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.
-Kỹ năng:
+ Tính toán được số tiền phải nộp ngân sách Nhà Nước của từng sắc thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghịêp theo chế độ hiện hành.
+ Vận dụng những nội dung chủ yếu của thuế và kết hợp với phương pháp tính thuế hợp lý cho từng trường hợp cụ thể và cho từng doanh nghiệp.
+ Hạch toán, kê khai, nộp và quyết toán các loại thuế hiện nay đang áp dụng đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh, từng ngành nghề của các tổ chức, cá nhân.
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thực hiện đúng những quy định và phương pháp tính của từng sắc thuế vào trong thực tế công tác chuyên môn.
2.Phương pháp: 
 - Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);
+ Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng:  Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế xuất khẩu nhập khẩu
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
-Thuế thu nhập cá nhân
4. Tài liệu tham khảo:
-Chế độ thuế hiện hành-Nhà xuất bản Văn hóa  Thông tin, 2015
- Thuế 2017 – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.
- Chính sách thuế, Hướng dẫn thi hành các luật thuế – Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.
-Thuế và kế toán thuế Việt Nam-– Nhà xuất bản Tài Chính, 2016.


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1
Mã học phần:13
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ;(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN
-Vị trí: Học phần kế toán doanh nghiệp 1 là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính, được học sau các môn tài chính doanh nghiệp, thuế; là cơ sở để học học phần kế toán quản trị và thực hành kế toán.
-Tính chất:
+ Học phần kế toán doanh nghiệp 1 cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ kế toán vốn bằng và đầu tư tài chính, các khoản phải thu và các khoản ứng trước, vật liệu và công cụ, dụng cụ, Tài sản cố định, là môn chuyên môn chính của nghề kế toán doanh nghiệp
+ Thông qua kiến thức chuyên môn về kế toán doanh nghiệp 1, người học thực hiện được các nội dung về nghiệp vụ kế toán. Học phần	 kế toán doanh nghiệp 1 có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
-Kiến thức:
 + Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao
+ Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán.
-Kỹ năng:
+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán – tài chính trong doanh nghiệp;
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏa giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Chương 1:Tổ chức công tác kế toán tài chính trong Doanh nghiệp
1.Vai trò nhiệm vụ của kế toán trong các doanh nghiệp
2.Nội dung của công tác kế toán doanh nghiệp 
3.Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp
	3
	3
	
	

	II
	Chương 2:Kế toán vốn bằng và đầu tư tài chính 
A.Kế toán vốn bằng tiền
 1.Khái niệm và nguyên tắc kế toán
2.Kế toán tiền mặt
3.Kế toán tiền gửi ngân hàng
4. Kế toán tiền đang chuyển

 B.Kế toán các khoản đầu tư tài chính
 1.Khái niệm và nguyên tắc kế toán
2.Kế toán chứng khoán kinh doanh
3.Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
4.Kế toán đầu tư vào công ty con
5.Kế toán đầu tư  liên doanh, liên kết 
6.Kế toán đầu tư khác
	23
	7
	16
	

	III
	Chương 3:Kế toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước
A.Kế toán các khoản phải thu
1.Khái niệm và nguyên tắc kế toán
2.Kế toán phải thu của khách hàng
3.Kế toán thuế GTGT được khấu trừ
4.Kế toán phải thu nội bộ
5.Kế toán các khoản phải thu khác
6.Kế toán dự phòng phái thu khó đòi
B.Kế toán các khoản ứng trước
1.Kế toán tạm ứng
2.Kế toán các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược 
3.Kế toán chi phí trả trước
	22
	6
	15
	1

	IV
	Chương 4:Kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ
1.Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ
 2.Phân loại, nguyên tắc và phương pháp tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ
3.Chứng từ sổ sách kế toán
4.Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
5.Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
6.Phương pháp hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ
7.Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	18
	6
	12
	

	V
	Chương 5: Kế toán các khoản phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
 A.Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
 B.Kế toán các khoản nợ phải trả
	24
	6
	17
	1

	Tổng cộng
	90
	28
	60
	2



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
		Thời gian: 3giờ 
 Mục tiêu: 
- Trình bày được yêu cầu nhiệm vụ và nội dung của công tác kế toán doanh nghiệp
-  Phân biệt được các hình thức ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp
- Trình bày được các hình thức tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp
- Vẽ được sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo 4 hình thức theo quy định
- Lựa chọn được các hình thức tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp
 Nội dung chương :
1. Vai trò nhiệm vụ của kế toán trong các doanh nghiệp	Thời gian: 0.5giờ
1.1. Khái niệm								
1.2. Vai trò									
1.3. Nhiệm vụ									
2. Nội dung của công tác kế toán doanh nghiệp			Thời gian: 0.5 giờ
1. Nội dung									
2. Yêu cầu									
3. Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp			Thời gian: 2 giờ
3.1. Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp	Thời gian: 0.25 giờ
3.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp	Thời gian: 1.5 giờ
- Tổ chức công tác hạch toán ban đầu ở đơn vị cơ sở
- Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
- Tổ chức lựa chọn hình thức kế toán
- Tổ chức công tác lập báo cáo kế toán
- Tổ chức kiểm kê tài sản
- Tổ chức kiểm tra kế toán
- Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính
3.3. Tổ chức bộ máy kế toán					Thời gian: 0.25 giờ
- Tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung
- Tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức phân tán
- Tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức hỗn hợp
Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và đầu tư tài chính 
							Thời gian: 23 giờ 
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm và nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư tài chính 
- Trình bày được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán chủ yếu của vốn bằng tiền và các khoản đầu tư tài chính
- Vận dụng được các kiến thức về kế toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư tài chính vào làm bài thực hành ứng dụng 
- Hạch toán được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến vốn bằng tiền và các khoản đầu tư tài chính 
- Xác định được các chứng từ kế toán liên quan đến vốn bằng tiền và các khoản đầu tư tài chính 
- Ghi được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng
 Nội dung chương :					
A. Kế toán vốn bằng tiền			Thời gian:12 giờ 
1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán				Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Khái niệm								
1.2. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền					
2. Kế toán tiền mặt							Thời gian: 1.5 giờ
2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán	
2.2. Chứng từ sổ sách kế toán				
2.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu				
2.3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu	
3. Kế toán tiền gửi ngân hàng						Thời gian: 1 giờ
2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán	
2.2. Chứng từ sổ sách kế toán				
2.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu				
2.3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu	
4. Kế toán tiền đang chuyển						Thời gian: 0.5 giờ
4.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán	
4.2. Chứng từ sổ sách kế toán				
4.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu				
4.3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu	
5. Thực hành : Kế toán vốn bằng tiền 					Thời gian: 8.5 giờ
- Xác định chứng từ kế toán
- Định khoản kế toán
- Ghi sổ chi tiết liên quan
- Ghi các sổ tổng hợp liên quan theo hình thức nhật ký sổ cái, hình thức nhật ký chung
B. Kế toán các khoản đầu tư tài chính		Thời gian: 11 giờ 
1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán				Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Khái niệm								
1.2. Nguyên tắc kế toán
2. Kế toán chứng khoán kinh doanh				Thời gian: 1 giờ
2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán	
2.2. Chứng từ sổ sách kế toán				
2.3.Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu				
2.4.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 
3. Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán 			Thời gian: 0.5 giờ
3.1.Khái niệm và nguyên tắc kế toán	
3.2. Chứng từ sổ sách kế toán				
3.3.Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu				
3.4.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
4. Kế toán đầu tư vào công ty con					Thời gian: 1 giờ
4.1.Khái niệm và nguyên tắc kế toán	
4.2. Chứng từ sổ sách kế toán				
4.3.Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu				
4.4.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
5. Kế toán đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		Thời gian: 0.5 giờ
5.1.Khái niệm và nguyên tắc kế toán	
5.2. Chứng từ sổ sách kế toán				
5.3.Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu				
5.4.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
6. Kế toán đầu tư   khác 					Thời gian: 0.25 giờ
6.1.Khái niệm và nguyên tắc kế toán	
6.2. Chứng từ sổ sách kế toán				
6.3.Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu				
6.4.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
7. Thực hành: Kế toán các khoản đầu tư tài chính			Thời gian:7.5 giờ
- Xác định chứng từ.
- Định khoản kế toán
- Ghi sổ chi tiết đầu tư chứng khoán và sổ chi tiết các tài khoản 
- Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức, nhật ký chứng từ và chứng từ ghi sổ 
Chương 3: Kế toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước
						Thời gian: 22 giờ 
 Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm và nguyên tắc kế toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước
- Phân biệt được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán chủ yếu của các khoản phải thu và các khoản ứng trước
- Vận dụng vào làm được bài thực hành ứng dụng về các khoản phải thu và các khoản ứng trước
- Phân biệt được các khoản phải thu và các khoản ứng trước
- Hạch toán được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về kế toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước
- Xác định được các chứng từ kế toán liên quan đến kế toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước.
- Vào được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng
 Nội dung chương :			
A. Kế toán các khoản phải thu				Thời gian: 13 giờ 
1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán				Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Khái niệm									
1.2. Nguyên tắc kế toán							
2. Kế toán phải thu của khách hàng				Thời gian: 0.75 giờ
2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán	
2.2. Chứng từ sổ sách kế toán				
2.3.Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu				
2.4.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu	
3. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ					Thời gian: 0.5 giờ
3.1. Khái niệm và phương pháp tính thuế				
3.2. Tài khoản sử dụng sử dụng, nội dung và kết cấu	
3.3. Chứng từ và sổ sách kế toán		
3.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yều	
4. Kế toán phải thu nội bộ						Thời gian: 0.5 giờ
4.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán					
4.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu
4.3. Chứng từ và sổ sách kế toán		
4.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh	
5. Kế toán các khoản phải thu khác					Thời gian: 0.5 giờ
5.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán					
5.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu
5.3. Chứng từ và sổ sách kế toán		
5.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh	
6. Kế toán dự phòng phái thu khó đòi				Thời gian: 0.5 giờ
6.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán					
6.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu
6.3. Chứng từ và sổ sách kế toán		
6.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh	
7. Thực hành: Vào sổ kế toán thanh toán 				Thời gian: 10 giờ
- Xác định chứng từ kế toán
- Định khoản kế toán
- Ghi sổ kế toán chi tiết thanh toán với người mua người bán và sổ chi tiết các tài khoản
- Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức NKC, nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ
B. Kế toán các khoản ứng trước					Thời gian: 9 giờ 
1. Kế toán tạm ứng							Thời gian: 1 giờ
1.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán					
1.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu
1.3. Chứng từ và sổ sách kế toán		
1.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh	
2. Kế toán các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược			Thời gian: 1 giờ
2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán					
2.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu
2.3. Chứng từ và sổ sách kế toán		
2.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh	
3. Kế toán chi phí trả trước						Thời gian: 1 giờ
3.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán					
3.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu
3.3. Chứng từ và sổ sách kế toán		
3.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh	
4. Thực hành								Thời gian: 5 giờ
- Xác định chứng từ
- Định khoản kế toán
- Ghi sổ kế toán chi tiết các tài khoản
- Ghi sổ kế toán tổng hợp
5.Kiểm tra								Thời gian: 1 giờ
Chương 4: Kế toán vật liệu công cụ dụng cụ
							Thời gian: 18 giờ
 Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ của kế toán vật liệu công cụ dụng cụ
- Trình bày được phương pháp phân loại và cách tính giá vật liệu công cụ dụng cụ
- Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp vật liệu công cụ dụng cụ vào làm được bài thực hành ứng dụng 
-  Phân biệt được các loại vật liệu công cụ dụng cụ
-  Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng họp vật liệu công cụ dụng cụ
- Xác định được các chứng từ kế toán vật liệu công cụ dụng cụ
- Ghi được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng
 Nội dung chương :					
1. Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ	Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Khái niệm								
1.2. Nhiệm vụ									
2. Phân loại, nguyên tắc và phương pháp tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ
                       							Thời gian: 1 giờ
2.1. Phân loại vật liệu công cụ dụng cụ					
2.2. Nguyên tắc tính giá và phương pháp tính giá
3.Chứng từ, sổ sách sử dụng					Thời gian: 0.5 giờ
4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ		Thời gian: 0.5 giờ
4.1. Phương pháp mở thẻ song song					
4.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển				
4.3. Phương pháp số dư							
5. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên								Thời gian: 2.5 giờ
5.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán					
5.2.  Kết cấu tài khoản sử dụng				
5.3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu			
- Phương pháp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho
- Kế toán xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
6. Phương pháp hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ									Thời gian: 0.5 giờ
6.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán					
6.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu				
6.3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu			
7. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho			          Thời gian: 0.5 giờ
7.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán					
7.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu				
7.3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu		
8. Thực hành 								Thời gian: 12 giờ
- Tính giá vật tư theo giá thực tế
- Tính giá vật tư theo giá hạch toán
- Xác định chứng từ kế toán
- Định khoản kế toán
- Ghi sổ kế toán chi tiết kế toán vật tư hàng hóa
- Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng từ ghi sổ
- Vào sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chứng từ
Chương 5: Kế  toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
							Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu: 
- Phân biệt được các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sử hữu của doanh nghiệp 
- Phân biệt được các hình thức tiêu thụ trong doanh nghiệp
- Trình bày được nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sử hữu của doanh nghiệp
- Trình bày được phương pháp kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sử hữu 
- Vận dụng kiến làm được bài thực hành ứng dụng về các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sử hữu của doanh nghiệp 
- Xác định được các chứng từ kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sử hữu của doanh nghiệp 
- Vào được sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết và sổ tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng
Nội dung chương :			
1. Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu					Thời gian: 2 giờ
1.1. Khái niệm và nguồn hình thành					
1.2. Nguyên tắc kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu				
1.3. Kế toán vốn góp của chủ sở hữu					
1.4. Kế toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận				
1.5. Kế toán các quỹ doanh nghiệp					
1.6. Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
1.7. Kế toán nguồn kinh phí sự nghiệp	
2. Kế toán các khoản nợ phải trả					Thời gian: 4 giờ
2.1. Kế toán tiền vay						Thời gian: 2 giờ
- Nguyên tắc và tài khoản sử dụng
- Kế toán vay và nợ thuê tài chính
-Kế toán các nghiệp vụ cầm cố, ký quỹ ký cược
2.2. Kế toán nghiệp vụ thanh toán					Thời gian: 2 giờ
- Kế toán thanh toán với người cung cấp
- Kế toán thanh toán với ngân sách nhà nước
- Kế toán thanh toán nội bộ
- Kế toán phải trả phải nộp khác 
3. Thực hành								Thời gian: 17 giờ
- Xác định chứng từ
- Định khoản  kế toán
- Ghi sổ kế toán chi tiết các khoản nợ phải trả
- Ghi sổ kế toán chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu
 - Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chứng từ
- Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng từ ghi sổ
4. Kiểm tra 									Thời gian: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác
- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệp
- Bài tập thực hành
-  Mô hình học cụ: 
+  Hệ thống sơ đồ hạch toán các tài khoản 
+  Các mẫu chứng từ in sẵn
+  Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 
+  Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp
V.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
-Kiến thức:
 + Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao
+ Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán
-Kỹ năng:
+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán – tài chính trong doanh nghiệp;
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định
+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏa giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);
+ Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình  học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện là 90 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng phần hành kế toán, có mẫu chứng từ và sổ sách kế toán, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Trình tự ghi sổ kế toán
- Nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu tài khoản sử dụng
- Xác định chứng từ
- Định khoản kế toán
- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo nội dung kế toán của các chương
4. Tài liệu tham khảo:
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chuẩn mực kế toán
- Luật kế toán
- 140 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015
- Kế toán tài chính – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015.






CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2
Mã học phần: 16
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN
-Vị trí: Học phần kế toán doanh nghiệp 2 là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính, được học sau các học phần	 tài chính doanh nghiệp, thuế; là cơ sở để học học phần kế toán quản trị và thực hành kế toán.
-Tính chất: 
+ Học phần kế toán doanh nghiệp cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ kế toán, là học phần chuyên môn chính của nghề kế toán doanh nghiệp
+ Thông qua kiến thức chuyên môn về kế toán doanh nghiệp, người học thực hiện được các nội dung về nghiệp vụ kế toán. Học phần	 kế toán doanh nghiệp có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
-Kiến thức:
 + Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao
+ Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán.
-Kỹ năng:
+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán – tài chính trong doanh nghiệp;
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định
+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏa giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/  thí nghiệm/  bài tập/  thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Chương 1: Kế toán Tài sản cố định
1.Tổng quan về kế toán TCSĐ 
2.Kế toán chi tiết TCSĐ 
3.Kế toán khấu hao TSCĐ
	15
	5
	10
	

	II
	Chương 2: Kế toán tiền lương và các khoản trính theo lương
1. Ý nghĩa nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2. Hình thức tiền lương, quỹ lương  và các khoản trích theo lương
3. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
	15
	4
	10
	1

	III
	Chương 3: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1. Tổng quan về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
2.Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
3.Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ
4.Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở các loại hình doanh nghiệp chủ yếu
	22
	7
	15
	

	IV
	Chương 4:Kế toán  tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh
1.Kế toán thành phẩm
2.Kế toán tiêu thụ thành phầm
3.Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
	24
	8
	15
	1

	V
	Chương 5: Báo cáo tài chính
1.Khái niệm, tác dụng, yêu cầu báo cáo tài chính
2.Hệ thống báo cáo tài chính
	14
	4
	10
	

	Tổng cộng
	90
	28
	60
	2



		2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Kế toán tài sản cố định
							Thời gian: 15giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định
- Trình bày được phương pháp phân loại và cách đánh giá tài sản cố định
- Vận dụng kiến thức kế toán tài sản cố định vào làm được bài thực hành ứng dụng 
- Xác định được các chứng từ kế toán tài sản cố định 
- Vào được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng
Nội dung chương :					
1. Tổng quan về  kế toán TSCĐ				Thời gian: 1giờ
1.1. Khái niệm, tiêu chuẩn và đặc điểm của TSCĐ			
1.2. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ						
1.3.Phân loại và đánh giá TSCĐ						
2. Kế toán chi tiết TSCĐ						Thời gian: 2.5 giờ
2.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng
2.2. Nội dung kết cấu tài khoản						
2.3. Kế toán tăng tài sản cố định						
2.4. Kế toán giảm TSCĐ							
3. Kế toán khấu hao TSCĐ						Thời gian: 1.5 giờ
3.1. Khái niệm và nguyên tăc kế toán					
3.2. Cách tính khấu hao							
3.3. Phương pháp kế toán khấu hao					
- Kết cấu tài khoản 214
- Hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 
4. Thực hành 								Thời gian: 10 giờ
- Xác định chứng từ
- Định khoản kế toán
- Vào sổ kế toán chi tiết liên quan TSCĐ và Bất động sản đầu tư
- Vào sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng từ ghi sổ
- Vào sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chứng từ
- Vào sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung
Chương 2: Kế toán tiền lương và các khoản trính theo lương
Thời gian: 15 giờ
 Mục tiêu: 
- Trình bày được ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán tiền lương
- Phân biệt được các hình thức trả lương trong doanh nghiệp
- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng họp của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
- Vận dụng kiến thức kế toán chi tiết và tổng hợp vật tư hàng hóa vào làm được bài thực hành ứng dụng 
- Xác định được các chứng từ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
- Vào được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng
Nội dung chương :			
1. Ý nghĩa nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
									Thời gian: 0.25 giờ
1.1. Ý nghĩa										
1.2. Nhiệm vụ									
2. Hình thức tiền lương, quỹ lương  và các khoản trích theo lương
									Thời gian: 0.75 giờ
2.1. Các hình thức tiền lương						
2.2. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ			
2.3. Trích trước tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch của công nhân trực tiếp sản xuất
3. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương	Thời gian: 3 giờ
3.1. Nguyên tắc kế toán							
3.2. Tài khoản sử dụng 
3.3. Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng							
3.3. Phương pháp kế toán	
4. Thực hành 								Thời gian: 10 giờ
- Xác định chứng  từ
- Định khoản  kế toán
- Lập bảng lương và bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội
- Vào sổ kế toán chi tiết cho các tài khoản 334, 338, 335
- Vào sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng từ ghi sổ, nhật ký chung, nhật ký chứng từ
5. Kiểm tra 									Thời gian: 1 giờ
Chương 3: : Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
								Thời gian: 22 giờ
Mục tiêu: 
- Phân loại được chi phí sản xuất
- Trình bày được đối tượng và phương pháp xác định giá thành sản phẩm
- Phân biệt được các hình thức trả lương trong doanh nghiệp
- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng họp của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
- Vận dụng kiến làm được bài thực hành ứng dụng 
- Xác định được các chứng từ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm lương
- Lập được thẻ tính giá thành 
- Vào được sổ chi phí sản xuất kinh doanh và sổ tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng
Nội dung chương:					
1. Tổng quan về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
									Thời gian: 1 giờ
1.1. Chi phí sản xuất							Thời gian: 0.25 giờ
- Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
- Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất
- Chứng từ sổ sách sử dụng
1.2. Giá thành sản phẩm						Thời gian: 0.25 giờ
- Khái niệm về giá thành sản phẩm
- Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm
- Chứng từ sổ sách sử dụng
1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm	Thời gian: 0.25 giờ
1.4. Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang		Thời gian: 0.25 giờ
2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
										Thời gian: 2 giờ
2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621)		
2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (TK 622)			
2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung (TK 627)				
2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang		
3. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ		Thời gian: 0.5 giờ
3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  (TK 621)		
3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (TK 622)			
3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung (TK 627)				
3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang	
4. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở các loại hình doanh nghiệp chủ yếu									Thời gian: 3.5 giờ
4.1. Doanh nghiệp sản xuất giản đơn					
4.2. Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng				
4.3. Doanh nghiệp hạch toán chi phí sản xuất và giá thành theo định mức 	
5. Thực hành 							Thời gian: 15 giờ
- Xác định chứng  từ
- Định khoản  kế toán
- Lập thẻ tính giá thành sản phẩm
- Vào sổ kế toán chi phí sản xuất kinh doanh cho các tài khoản 621,622, 623, 627, 154(631)
- Vào sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng từ ghi sô, nhật ký chứng từ


Chương 4: Kế toán thành phẩm, bán hàng  và xác định kết quả hoạt động
Thời gian: 24 giờ
 Mục tiêu: 
- Phân biệt được các hình thức bán hàng trong doanh nghiệp
- Trình bày được phương pháp kế toán thành phẩm, bán hàng và kết quả hoạt động
- Vận dụng kiến thức làm được bài thực hành ứng dụng về kế toán thành phẩm, bán hàng và kết quả hoạt động
- Xác định được các chứng từ kế toán thành phẩm, bán hàng và kết quả hoạt động 
- Ghi được sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết và sổ tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng
- Vận dụng ghi sổ kế toán thành phẩm, bán hàng và kết quả hoạt động theo các hình thức nhật ký chung; nhật ký chứng từ và chứng từ ghi sổ
Nội dung chương :			
1. Kế toán thành phẩm						Thời gian: 3 giờ
1.1.Nhiệm vụ của kế toán
- Khái niệm thành phẩm
- Nhiệm vụ của kế toán
1.2. Đánh giá thành phẩm
- Đánh giá theo giá thực tế
- Đánh giá theo giá hạch toán
1.3. Kế toán chi tiết thành phẩm
- Chứng từ kế toán
- Phương pháp hạch toán chi tiết 
1.4. Kế toán tổng hợp thành phẩm 
2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm					Thời gian:3 giờ
2.1. Khái niệm 
2.2. Chứng từ hạch toán 
2.3. Tài khoản sử dụng
2.4.Nguyên tắc kế toán
2.5. Phương pháp kế toán
3.  Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 		Thời gian: 2 giờ
3.1. Nhiệm vụ kế toán 
- Khái niệm 
- Nhiệm vụ kế toán 
3.2. Nội dung và phương pháp xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Kết quả khác  
3.3. Kế toán giá vốn hàng bán
3.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
- Kế toán chi phí bán hàng.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp
3.5. Kế tóan doanh thu, chi phí hoạt động tài chính
- Hạch tóan doanh thu hoạt động tài chính 
- Hạch tóan chi phí hoạt động tài chính
3.6. Kế toán thu nhập, chi phí khác
- Kế toán thu nhập khác 
- Kế toán chi phí khác
3.7. Kế toán chi phí thuế TNDN
3.8. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 
- Kế toán xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
- Kế toán xác định kết quả khác 
4. Thực hành 								Thời gian: 15 giờ
- Xác định chứng từ
- Định khoản kế toán
- Vào sổ kế toán chi tiết thành phẩm
- Vào sổ kế toán chi tiết bán hàng, sổ tổng hợp doanh thu bán hàng
- Vào sổ kế toán chi phí sản xuất kinh doanh
- Sổ chi tiết giá vốn
- Vào sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung; Nhật ký chứng từ và chứng từ ghi sổ
5.Kiểm tra								Thời gian: 1 giờ
Chương 5: Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu: 
- Phân biệt được các báo cáo tài chính doanh nghiệp 
-  Trình bày được phương pháp lập các báo cáo tài chính
-  Lập được các báo cáo tài chính theo bài thực hành ứng dụng
Nội dung chương :					
1. Khái niệm, tác dụng, yêu cầu báo cáo tài chính		Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Khái niệm								
1.2. Ý nghĩa tác dụng của báo cáo tài chính				
1.3. Yêu  cầu									
2. Hệ thống báo cáo tài chính					Thời gian: 3.5 giờ
2.1. Các loại báo cáo tài chính					Thời gian: 0.25 giờ
2.2. Phương pháp lập báo cáo tài chính				Thời gian: 3.25 giờ
- Bảng cân đối Kế toán
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính
3. Thực hành 							Thời gian: 10 giờ
- Lập báo cáo tài chính
- Lập bảng cân đối kế toán
- Lập báo cáo kết quả kinh doanh
- Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Lập thuyết minh báo cáo tài chính
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác
- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệp
- Bài tập thực hành
-  Mô hình học cụ: 
+  Hệ thống sơ đồ hạch toán các tài khoản 
+  Các mẫu chứng từ in sẵn
+  Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 
+  Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác
- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệp
- Bài tập thực hành
-  Mô hình học cụ: 
+  Hệ thống sơ đồ hạch toán các tài khoản 
+  Các mẫu chứng từ in sẵn
+  Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 
+  Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp
V.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
-Kiến thức:
 + Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao
+ Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán.
-Kỹ năng:
+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán – tài chính trong doanh nghiệp;
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định
+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏa giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);
+ Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp . Tổng thời gian thực hiện là 90 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng phần hành kế toán, có mẫu chứng từ và sổ sách kế toán, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Trình tự ghi sổ kế toán
- Nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu tài khoản sử dụng
- Xác định chứng từ
- Định khoản kế toán
- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo nội dung kế toán của các chương
4. Tài liệu tham khảo:
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
- Chuẩn mực kế toán; Luật kế toán
- 140 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015
- Kế toán tài chính – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015.






CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:KẾ TOÁN MÔ PHỎNG TRONG DOANH NGHIỆP 
Mã học phần:17
Thời gian thực hiện học phần: 120  giờ; (Lý thuyết: 0;Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 120 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN
-Vị trí: Học phần kế toán mô phỏng trong doanh nghiệp là một bộ phận của kế toán doanh nghiệp cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính, là một học phần chuyên ngành bắt buộc, được học sau các học phần	 nguyên lý kế toán, kế toán doanh nghiệp 1,2 là học phần  tổng hợp và cho ra sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán
-Tính chất:
 + Học phần kế toán mô phỏng trong doanh nghiệp cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp hoạt động tại doanh nghiệp, xâu chuỗi các phần hành kế toán và lập báo cáo tài chính, cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng
+ Thông qua kiến thức chuyên môn của học phần này, người học thực hiện được các nội dung về nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp một cách tổng hợp, lập được báo cáo tài chính. tài chính của loại hình kế toán doanh nghiệp 
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
-Kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
+ Vận dụng được kỹ năng thực hành kế toán vốn bằng tiền, kế toán đầu tư tài chính, kế toán các loại vật tư, kế toán các khoản phải thu, kế toán tài sản cố định trong thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại vị trí công tác; 
+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong các môn kế toán đã học trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp toàn doanh nghiệp ;
+ Xử lý được những vấn đề về kỹ năng nghề kế toán cần giải quyết trong công tác kế toán trong doanh nghiệp.
-Kỹ năng:
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định
+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
+ Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp năng động và có tính tự lập cao
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
1Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/  thí nghiệm/  bài tập/  thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	 Chương 1: Lập và xử lý chứng từ kế toán
	14
	
	14
	

	II
	Chương 2: Ghi sổ kế toán chi tiết 
	32
	
	32
	

	III
	Chương 3: Ghi sổ kế toán tổng hợp
	32
	
	32
	

	IV
	Chương 4: Lập báo cáo tài chính
	42
	
	42
	

	Tổng cộng
	120
	
	120
	



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Lập chứng từ kế toán
		Thời gian: 14 giờ 
Mục tiêu:
- Xác định được chứng từ theo từng phần hành kế toán
- Lập được các chứng từ theo nội dung nghiệp vụ kinh tế  phát sinh
- Phân loại  và định khoản trên chứng từ kế toán 
- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp
Nội dung chương:                                      
1. Hướng dẫn ban đầu                                                       Thời gian: 5 giờ   
- Chứng từ kế toán tiền mặt tại quỹ
- Chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng
- Chứng từ  kế toán các khoản phải thu, phải trả
- Chứng từ kế toán vật liệu, dụng cụ, hàng hoá
- Chứng từ kế toán tài sản cố định
- Chứng từ kế toán tiền lương 
- Chứng từ kế toán chi phí sản xuất và già thành sản phẩm
- Chứng từ kế toán bán hàng và xác định kết quả
2. Thực tập kế toán viên                                                 Thời gian: 9 giờ
- Lập chứng từ kế toán tiền mặt tại quỹ
- Lập chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng
- Lập chứng từ các khoản phải thu, phải trả
- Lập chứng từ kế toán vật liệu dụng cụ
- Lập chứng từ kế toán tài sản cố định
- Lập chứng từ kế toán tiền lương 
- Lập chứng từ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 
- Lập chứng từ kế toán bán hàng 
- Lập các chứng từ nghiệp vụ khác
Chương 2: Ghi kế toán kế toán chi tiết
		Thời gian: 32 giờ 
Mục tiêu:
-  Ghi được sổ kế toán chi tiết theo từng phần hành kế toán
-  Đối chiếu được sổ kế toán chi tiết với sổ kế toán tổng hợp để phát hiện sai sót
-  Xử lý được các sai sót  khi ghi sổ kế toán chi tiết
- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp
Nội dung chương:                                    
1. Hướng dẫn ban đầu                                                       Thời gian: 7 giờ
- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán tiền mặt tại quỹ
- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán tiền gửi ngân hàng
- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán  phải thu phải trả
- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán vật liệu dụng cụ
- Hướng  dẫn ghi sổ chi tiết kế toán TSCĐ
- Hướng dẫn chi tiết kế toán tiền lương
- Hướng dẫn ghi sổ kế toán chi tiết kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết  kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
2. Thực tập kế toán viên                                                        Thời gian: 25 giờ
- Ghi sổ chi tiết kế toán tiền mặt tại quỹ
- Ghi sổ chi tiết kế toán tiền gửi ngân hàng
- Ghi sổ chi tiết kế toán  phải thu phải trả
- Ghi sổ chi tiết kế toán vật liệu dụng cụ
- Ghi sổ kế toán chi tiết TSCĐ
- Ghi sổ kế toán chi tiết kế toán tiền lương
- Ghi sổ kế toán chi tiết kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
- Ghi sổ chi tiết kế toán bán hàng 
- Ghi sổ chi tiết kế toán xác định kết quả kinh doanh
Chương 3: Ghi kế toán kế toán tổng hợp
		Thời gian: 32 giờ 
Mục tiêu:
-  Ghi được sổ kế toán tổng hợp theo từng phần hành kế toán
-  Đối chiếu được sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán tchi tiết để phát hiện sai sót
-  Xử lý được các sai sót  khi ghi sổ kế toán tổng hợp
- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp
Nội dung chương: 
1. Hướng dẫn ban đầu                                                      Thời gian: 7 giờ
- Hướng  dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung
- Hướng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng tư ghi sổ 
- Hướng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chứng từ
2. Thực tập kế toán viên                                                   Thời gian: 25 giờ
- Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung
- Ghi dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng tư ghi sổ 
- Ghi dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chứng từ
Chương 4: Lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
		Thời gian: 42 giờ 
Mục tiêu: 
- Phân biệt được các báo cáo tài chính doanh nghiệp 
- Trình bày được phương pháp lập các báo cáo tài chính
-  Tổng hợp được số liệu từ các sổ kế toán, lập được các báo cáo tài chính theo bài thực hành ứng dụng
Nội dung chương:				 
1. Hướng dẫn ban đầu                                                            Thời gian: 7 giờ
- Hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản
- Hướng dẫn lập bảng cân đối Kế toán
- Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh
- Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính
2. Thực tập kế toán viên                                                      Thời gian: 35 giờ
- Lập bảng cân đối tài khoản
- Lập bảng cân đối Kế toán
- Lập báo cáo kết quả kinh doanh
- Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Lập thuyết minh báo cáo tài chính
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành kế toán ảo
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Mẫu chứng từ sổ sách kế toán theo quy định hiện hành
- Đề cương, giáo án, bài giảng thực hành theo mô đun, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác
-  Mô hình học cụ: 
+  Các mẫu chứng từ in sẵn
+  Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 
+  Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp
V.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
-Kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
+ Vận dụng được kỹ năng thực hành kế toán vốn bằng tiền, kế toán đầu tư tài chính, kế toán các loại vật tư, kế toán các khoản phải thu, kế toán tài sản cố định trong thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại vị trí công tác; 
+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong các môn kế toán đã học trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp toàn doanh nghiệp sản xuất;
+ Xử lý được những vấn đề về kỹ năng nghề kế toán cần giải quyết trong công tác kế toán trong doanh nghiệp.
-Kỹ năng:
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định
+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
+ Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp năng động và có tính tự lập cao
2. Phương pháp: 
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận ); kiểm tra thực hành + Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối mô đun: Kiểm tra theo hình thức: Viết (Tự luận)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện là 120 giờ.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng phần hành kế toán, có mẫu chứng từ và sổ sách kế toán, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
+ Khi thực hành cần có các bài thực hành lớn bao quát hết các phần hành kế toán, đặc biệt khuyến khích thực hành trực tiếp trên các chứng từ của các công ty thuộc loại hình doanh nghiệp sản xuất theo từng phân hệ kế toán
+Phân nhóm sinh viên, tổ chức bắt thăm nội dung kế toán thực hiện, khi thực hành kế toán viên đòi hỏi người học phải làm trên nội dung đã bắt thăm và cần thiết hoạt động theo nhóm.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Xác định chứng từ theo từng nội dung kinh tế, phân loại được chứng từ 
- Định khoản kế toán trên các chứng từ
- Lập chứng từ kế toán
- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo nội dung kế toán 
- Lập báo cáo tài chính theo quy định hiện hành
4. Tài liệu tham khảo:
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chuẩn mực kế toán
- Luật kế toán
- 140 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015
- Kế toán tài chính – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015.
-Giải đáp vướng mắc về chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC –Nhà xuất bản Tài chính, 2016









CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: CHUYÊN ĐỀ 
Mã học phần:16
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 0;Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập : 90 giờ;KT: 0 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN
-Vị trí: Chuyên đề : Thực tập trên phần mềm kế toán là học phần chuyên môn của nghề kế toán doanh nghiệp, được học sau khi học xong các học phần chuyên ngành và học phần tin học .
-Tính chất: Rèn luyện kỹ năng nghề kế toán, giúp người học sau khi ra trường có tay nghề vững, biết ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
-Kiến thức: Chuyên đề thực tập trên  phần mềm kế toán giúp Sinh viên có khả năng sử dụng phần mềm kế toán để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên máy tính giúp cho việc phân loại và tổng hợp thông tin dễ dàng, thuận lợi đáp ứng nhu cầu quản lý.
-Kỹ năng:
+ Sử dụng được phần mềm kế toán để lập các chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế, ứng dụng tin học phục vụ cho công việc kế toán
+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán – tài chính trong doanh nghiệp;
+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/   thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Chương 1: Bắt đầu với MISA NET.2017
1.Hướng dẫn cài đặt, khởi động phần mềm
2.Tạo dữ liệu kế toán
3.  Sao lưu dữ liệu kế toán
4.Phục hồi dữ liệu kế toán
5. Khóa được sổ kế toán cuối kỳ
	11
	
	11
	

	II
	Chương 2: Thiết lập thông tin và dữ liệu kế toán bán đầu
1. Khai báo danh mục
2.Nhập số dư ban đầu
	14
	
	14
	

	III
	Chương 3: Quy trình hạch toán trên phần mềm MISA SME. NET 2017
1.Kế toán tiền mặt tại quỹ
2.Kế toán tiền gửi ngân hàng
3.Kế toán vật tư
4. Kế toán tài sản cố định
5. Kế toán tiền lương
6. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
7. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
8. Kế toán thuế
	46
	
	46
	

	IV
	Chương 4: Kế toán tổng hợp  và Báo cáo tài chính
1.Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp
2.Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp 
3.Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp 
4.Thực hành trên phần mềm kế toán
5.Báo cáo tài chính
	19
	
	19
	

	Tổng cộng
	90
	
	90
	



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Bắt đầu với MISA NET.2017
Thời gian: 11giờ
Mục tiêu:
-Biết cách cài đặt và khởi động phần mềm kế toán Misa
-Tạo được dữ liệu kế toán từ các thông tin ban đầu của doanh nghiệp
-Thực hiện sao lưu và phục hồi dữ liệu kế toán
- Thực hiện khóa được sổ kế toán cuối kỳ
Nội dung chương:	
1.Hướng dẫn cài đặt, khởi động phần mềm		Thời gian: 3giờ
2.Tạo dữ liệu kế toán	Thời gian: 2.5 giờ
3.  Sao lưu dữ liệu kế toán	Thời gian: 1.5 giờ
4.Phục hồi dữ liệu kế toán	Thời gian: 1.5 giờ
5. Khóa được sổ kế toán cuối kỳ	Thời gian: 1.5 giờ
6.Kiểm tra		Thời gian: 1 giờ
Chương 2: Thiết lập thông tin và dữ liệu kế toán bán đầu
Thời gian:14 giờ
Mục tiêu:
-Thực hiện các bước khai báo các danh mục liên quan đến dữ liệu kế toán
-Nhập được số dư ban đầu của các tài khoản liên quan đến dữ liệu kế toán
Nội dung chương:			
1. Khai báo danh mục					Thời gian: 10 giờ
1.1.Danh mục Hệ thống tài khoản
1.2.Cơ cấu tổ chức
1.3. Danh mục khách hàng và nhà cung cấp
1.4.Danh mục nhân viên
1.5. Danh mục vật tư, hàng hóa
1.6.Danh mục Tài sản cố định
1.7.Danh mục ngân hàng
2.Nhập số dư ban đầu	Thời gian: 4 giờ
2.1.Số dư tài khoản ngân hàng
2.2.Công nợ khách hàng
2.3.Công nợ nhà cung cấp
2.4.Công nợ nhân viên
2.5.Tồn kho vật tư hàng hóa
2.6.Số dư tài khoản
Chương 3: Quy trình hạch toán trên phần mềm MISA SME. NET 2017
Thời gian:46 giờ
Mục tiêu:
-Trình bày  nguyên tắc hạch toán các phân hệ kế toán trên phần mềm
- Trình bày mô hình hoạt động của các phân hệ kế toán trên phần mềm 
- Trình bày sơ đồ hạch toán các phân hệ kế toán trên phần mềm
-Thực hành các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến dữ liệu kế toán trên phần mềm
Nội dung chương:			
1.Kế toán tiền mặt tại quỹ	Thời gian: 6 giờ
1.1.Nguyên tắc hạch toán
1.2.Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt
1.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tiền mặt tại quỹ
1.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
1.5.Xem và in báo cáo
2.Kế toán tiền gửi ngân hàng		Thời gian: 5 giờ
2.1.Nguyên tắc hạch toán
2.2.Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền gửi ngân hàng
2.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng
2.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
2.5.Xem và in báo cáo	
3.Kế toán vật tư	Thời gian: 8 giờ
3.1.Nguyên tắc hạch toán
3.2.Mô hình hóa hoạt động nhập xuất kho
3.3.Sơ đồ hạch toán kế toán vật tư
3.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
3.5.Xem và in báo cáo
4. Kế toán tài sản cố định	Thời gian:6 giờ
4.1.Nguyên tắc hạch toán
4.2.Mô hình hóa hoạt động tăng, giảm tài sản cố định
4.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tài sản cố dịnh
4.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
4.5.Xem và in báo cáo
5. Kế toán tiền lương	Thời gian: 6 giờ
5.1.Nguyên tắc hạch toán
5.2.Mô hình hóa hoạt động tiền lương
5.3.Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương
5.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
5.5.Xem và in báo cáo
6. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả	Thời gian: 6 giờ
6.1.Nguyên tắc hạch toán
6.2.Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả
6.3.Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng
6.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
6.5.Xem và in báo cáo
7. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu	Thời gian: 6 giờ
7.1.Nguyên tắc hạch toán
7.2.Mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải thu 
7.3.Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng 
7.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
7.5.Xem và in báo cáo
8. Kế toán thuế	Thời gian: 3 giờ
8.1.Nguyên tắc hạch toán
8.2.Mô hình hóa hoạt động thuế 
8.3.Sơ đồ hạch toán kế toán thuế 
8.4.Thực hành trên phần mềm kế toán
8.5.Xem và in báo cáo
Chương 4: Kế toán tổng hợp  và Báo cáo tài chính
Thời gian:19 giờ
Mục tiêu:
-Trình bày nhiệm vụ của kế toán tổng hợp.
-Trình bày được mô hình hoạt động và sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp
-Kỹ năng thực hành  trên phần mềm
Nội dung chương:			
1.Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp	Thời gian: 1 giờ	
2.Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp 	Thời gian: 1 giờ
3.Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp 	Thời gian: 1 giờ
4.Thực hành trên phần mềm kế toán	Thời gian: 13 giờ
5.Báo cáo tài chính	Thời gian: 3 giờ
5.1.Hệ thống sổ sách kế toán
5.2.Thiết lập báo cáo tài chính
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng thực hành kế toán
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
-Đề cương, giáo án, bài giảng học phần , giáo trình, tài liệu tham khảo
-Phần mềm kế toán Misa 2017
-Bài tập thực hành ứng dụng
V.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
-Kiến thức: Chuyên đề thực tập trên phần mềm kế toán  giúp Sinh viên có khả năng sử dụng phần mềm kế toán để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên máy tính giúp cho việc phân loại và tổng hợp thông tin dễ dàng, thuận lợi đáp ứng nhu cầu quản lý.
-Kỹ năng:
+ Sử dụng được phần mềm kế toán để lập các chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế, ứng dụng tin học phục vụ cho công việc kế toán
+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán – tài chính trong doanh nghiệp;
+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏa giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp
2. Phương pháp: 
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra và đánh giá các bài thực hành
- Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: thực hành trên máy
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện là 90 giờ.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
-Kế toán tiền mặt tại quỹ
-Kế toán tiền gửi ngân hàng
-Kế toán vật tư
- Kế toán tài sản cố định
- Kế toán tiền lương
- Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
- Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
- Kế toán thuế
-Kế toán tổng hợp,Báo cáo tài chính
4. Tài liệu tham khảo:
-Giáo trình kế toán máy- Công ty cổ phần Misa, 2017
-Phần mềm kế toán Misa 2017
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chuẩn mực kế toán
- Luật kế toán
- 140 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015
- Kế toán tài chính – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015.






















CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Mã học phần:17
Thời gian thực hiện học phần: 270 giờ ;(Lý thuyết: 0; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập :270 giờ; KT: 0 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN
- Vị trí: Thực tập tốt nghiệp là học phần được học sau tất cả các học phần chuyên môn của nghề kế toán doanh nghiệp và là cơ sở để xét tốt nghiệp cho người học trước khi ra trường.
- Tính chất: Thông qua đợt thực tập tốt nghiệp, người học tiếp cận với thực tiễn công tác kế toán tài chính tại doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, thực tập thành thạo kỹ năng thực hành các công việc kế toán, để sau khi tốt nghiệp có khả năng tay nghề vững trong thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
- Kiến thức:
 + Khái quát được tình hình cơ bản của doanh nghiệp 
 + Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thực hành kế toán vào thực tiễn công tác kế toán tại cơ sở
 + Vận dụng được kỹ năng nghề trong thực hiện các phần mềm kế toán.
- Kỹ năng: 
 + Tổ chức được công tác kế toán phù hợp theo từng loại hình doanh nghiệp
 + Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý chính xác chứng từ kế toán;
 + Sử dụng thành thạo chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp trên 4 hình thức ghi sổ kế toán
 + Lập đúng các báo cáo tài chính theo quy định
 + Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và thực tiễn công tác kế toán.
 + Kiểm tra, đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 + Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành, các quy định của tổ chức kinh doanh
 + Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các Doanh nghiệp
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	 Phần 1:Thực tập cơ bản
1.Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của doanh nghiệp
 2.Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp
 3.Hướng dẫn ban đầu về các chuyên đề kế toán lựa chọn
 4.Hướng dẫn ban đầu về phương pháp viết khoá luận thực tập tốt nghiệp
	50
	
	50
	

	II
	 Phần 2: Thực tập kế toán viên
1.Tìm hiểu về tình hình cơ bản của doanh nghiệp
2.Thực tập tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp   
3.Thực tập công tác kế toán của doanh nghiệp
	130
	
	130
	

	III
	Phần 3: Viết và  báo cáo thực tập tốt nghiệp  
	90
	
	90
	

	Tổng cộng
	270
	
	270
	



2. Nội dung chi tiết:
Phần 1: Thực tập cơ bản
	Thời gian: 50 giờ 
Mục tiêu: 
- Tiếp cận được hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
- Trình bày được quá trình tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp
- Vận dụng được kỹ năng thực hành vào giải quyết các nghiệp vụ kế toán tại cơ sở
- Viết được đề cương khoá luận thực tập tốt nghiệp
 Nội dung chương:						
1. Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tình hình cơ bản của doanh nghiệp
										Thời gian: 10 giờ
2. Hướng dẫn ban đầu về tìm hiểu tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp
										Thời gian: 10 giờ
3. Hướng dẫn ban đầu về các chuyên đề kế toán lựa chọn	Thời gian: 15 giờ
3.1. Kế toán vốn bằng tiền						Thời gian: 2 giờ
3.2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ			Thời gian: 2 giờ
3.3. Kế toán tài sản cố định						Thời gian: 2 giờ
3.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương		Thời gian: 2 giờ
3.5. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm		Thời gian: 2 giờ
3.6. Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả		Thời gian: 2 giờ
3.7. Kế toán thanh toán							Thời gian: 2 giờ
3.8. Kế toán thuế								Thời gian: 1 giờ
4. Hướng dẫn ban đầu về phương pháp viết khoá luận thực tập tốt nghiệp
										Thời gian: 15 giờ
Phần 2: Thực hành kế toán viên
Thời gian: 130 giờ
Mục tiêu: 
- Tổ chức được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp 
- Tiếp cận được với công tác kế toán tài chính tại các doanh nghiệp, từ đó nâng cao kiến thức và kỹ năng nghê
- Thực hành thành thạo được các nghiệp vụ kế toán tài chính của doanh nghiệp 
- Đánh giá được công tác kế toán tại doanh nghiệp.
 Nội dung chương :						
1. Tìm hiểu về tình hình cơ bản của doanh nghiệp			Thời gian: 40 giờ
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp		Thời gian: 5 giờ
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nhiệm vụ chức năng của từng bộ phận
										Thời gian: 5 giờ
1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ					Thời gian: 5 giờ
1.4. Khái quát các yếu tố ảnh hưởng dến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp									Thời gian: 5 giờ
1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của  kỳ trước		Thời gian: 5 giờ
1.6. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong quá trinh sản xuất kinh doanh
										Thời gian: 5 giờ
1.7. Khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp	Thời gian: 5 giờ
1.8. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp									Thời gian: 5 giờ
2. Thực tập tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp      		Thời gian: 20 giờ
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 						Thời gian: 5 giờ
2.2. Trình tự ghi sổ kế toán của doanh nghiệp ghi sổ kế toán	Thời gian: 5 giờ
2.3. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán của doanh nghiệp	Thời gian: 5giờ
2.4. Hệ thống chứng từ sổ sách doanh nghiệp sử dụng		Thời gian: 5 giờ
3. Thực tập công tác kế toán của doanh nghiệp			Thời gian: 70 giờ
3.1. Kế toán vốn bằng tiền						Thời gian: 5 giờ
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ
- Lập bảng tống hợp chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp
3.2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ cụng cụ			Thời gian: 10 giờ
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ
- Lập bảng tống hợp chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp
3.3. Kế toán tài sản cố định						Thời gian: 10 giờ
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ
- Lập bảng tống hợp chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp
3.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương		Thời gian: 10 giờ
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ
- Lập bảng tống hợp chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp
3.5. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm		Thời gian: 10 giờ
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ
- Lập bảng tống hợp chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp
3.6. Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng  Thời gian: 10 giờ
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ
- Lập bảng tống hợp chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp	
3.7. Kế toán thanh toán							Thời gian: 5 giờ
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ
- Lập bảng tống hợp chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp
3.8. Kế toán thuế								Thời gian: 5 giờ
- Tập hợp chứng từ
- Lập bảng kê chứng từ
- Kiểm tra chứng từ
- Ghi sổ kế toán chi tiết
- Ghi sổ kế toán tổng hợp
- Lập báo thuế
3.9. Lập báo cáo tài chính						Thời gian: 5 giờ
Phần 3: Viết và  báo cáo thực tập tốt nghiệp  		Thời gian: 90 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Doanh nghiệp sản xuất hoặc Doanh nghiệp thương mại dịch vụ
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Nội dung  thực tập; đề cương thực tập, giáo án
-Tài liệu kế toán tại cơ sở thực tập
4. Các điều kiện khác:
V.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
 + Khái quát được tình hình cơ bản của doanh nghiệp 
 + Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thực hành kế toán vào thực tiễn công tác kế toán tại cơ sở
 + Vận dụng được kỹ năng nghề trong thực hiện các phần mềm kế toán.
- Kỹ năng: 
 + Tổ chức được công tác kế toán phù hợp theo từng loại hình doanh nghiệp
 + Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý chính xác chứng từ kế toán;
 + Sử dụng thành thạo chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp trên 4 hình thức ghi sổ kế toán
 + Lập đúng các báo cáo tài chính theo quy định
 + Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và thực tiễn công tác kế toán.
 + Kiểm tra, đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 + Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành, các quy định của tổ chức kinh doanh
 + Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các Doanh nghiệp
2. Phương pháp: 
- Được đánh giá qua kết quả khoá luận thực tập tốt nghiệp
- Ý thức thực tập tại cơ sở
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp . Tổng thời gian thực hiện môn học là 270 giờ, gồm thực tập cơ bản; Thực tập kế toán viên ;Viết và báo cáo thực tập.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập :
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào từng nội dung của đề cương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện chương trình, hướng dẫn thực tập để đảm bảo chất lượng
- Đối với người học:	
+Tham gia đầy đủ các buổi hướng dẫn của giảng viên
+Tham gia vào công việc kế toán tại cơ sở thực tập
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Thực tập kế toán viên
- Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp
4. Tài liệu tham khảo:
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chuẩn mực kế toán
- Luật kế toán
- 140 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Hồng Đức, 2015
- Kế toán tài chính – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2015.




CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: MARKETING	
Mã học phần:18
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ;(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN
- Vị trí: Marketing là một học phần thuộc khối kiến thức cơ sở của nghề kế toán doanh nghiệp.
- Tính chất: Marketing là học phần tự chọn được xây dựng trên cơ sở lý luận của sản xuất hàng hoá. Sản xuất càng phát triển lý luận marketing càng phong phú. Nó kế thừa và vận dụng một cách sáng tạo, cụ thể các môn khoa học kinh tế như: Kinh tế chính trị, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, quản trị học vào hoạt động sản xuất kinh doanh..
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
- Kiến thức: 
+ Phát hiện được những nhu cầu khác nhau từ thị trường và mô tả được thị trường
+ Nhận biết được các yếu tố thuộc môi trường marketing ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
+Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của khách hàng theo các tiêu thức khác nhau
+ Trình bày được những nguyên tắc đo lường, dụ báo thị trường và phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu
+ Vận dụng được 4 công cụ của marketing vào từng tình huống kinh doanh cụ thể
- Kỹ năng:
+ Lập được bản câu hỏi nghiên cứu marketing 
+ Thu thập và đánh giá được nhu cầu, yêu cầu và sự ưa thích của người tiêu dùng trong khuôn khổ thị trường mục tiêu
+ Thiết kế được  nhãn hiệu sản phẩm
+ Tính được giá cả, từ đó truyền đạt cho người tiêu dùng ý tưởng về giá trị của hàng hoá
+ Lập được kênh phân phối sản phẩm
+ Xây dựng được một chương trình quảng cáo, một chương trình khuyến mại, một bài tuyên truyền

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sáng tạo, có sức khoẻ  nhằm giúp người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm hoặc tự kinh doanh.
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành  thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Chương 1: Tổng quan về Marketing
1. Cơ sở xã hội của Marketing
2. Một số khái niệm về Marketing 
3. Môi trường Marketing
4. Hệ thống thông tin Marketing
	3
	3
	
	

	II
	Chương 2: Chọn lựa thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm
1. Khái niệm và phân loại thị trường
2. Phân khúc thị trường
3. Định vị sản phẩm
	5
	4
	
	1

	III
	Chương 3: Chiến lược Sản phẩm
1.Định nghĩa sản phẩm
2.Nhãn hiệu sản phẩm
3.Hoạch định và phát triển sản phẩm mới
4.Dịch vụ
	6
	6
	
	

	IV
	Chương 4: Chiến lược Giá cả
1.Những yếu tố ấn định giá
2.Phương pháp định giá
3.Những chiến lược ấn định giá
	6
	5
	
	1

	V
	Chương 5: Chiến lược phân phối
1.Định nghĩa và bản chất của phân phối
2.Xác định chiến lược phân phối
3.Hành vi và tổ chức kênh phân phối
	5
	5
	
	

	VI
	Chương 6: Chiến lược chiêu thị
1.Chiêu thị là gì?
2.Các thành tố của chiến lược chiêu thị sản phẩm
3.Lựa chọn các công cụ chiêu thị sản phẩm
4.Xây dựng chương trình quảng cáo
	5

	5
	
	

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan về Marketing	
		Thời gian:3 giờ 
 Mục tiêu: 
-Nhằm trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về marketing và marketing hỗn hợp.
-Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình nghiên cứu, học tập
Nội dung chương:                                    				       	
1.1 Cơ sở xã hội của Marketing.	Thời gian: 0.25giờ
1.2 Một số khái niệm về Marketing 	Thời gian: 0.5giờ
1.2.1 Nhu cầu
1.2.2 Mong muốn
1.2.3 Yêu cầu
1.2.4 Sản phẩm
1.2.5 Trao đổi
1.2.6.Thương vụ
1.2.7.Thị trường
1.2.8.Marketing
1.3.Môi trường Marketing 	Thời gian: 0.75giờ
1.3.1.Khái niệm
1.3.2.Phân loại 
1.3.2.1 Môi trường vĩ mô
1.3.2.2 Môi trường cạnh tranh
1.4 Hệ thống thông tin Marketing 	Thời gian: 0.5giờ 
1.4.1 Khái niệm
1.4.2 Các hình thức
1.4.2.1 Hệ thống thu thập thông tin nội bộ
1.4.2.2 Hệ thống tin tức marketing
1.4.2.3 Hệ thống phân tích hỗ trợ quyết định
1.4.2.4 Hệ thống nghiên cứu marketing
1.5. Bài tập 		Thời gian: 1giờ 	       
Chương 2: Chọn lựa thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm
		Thời gian: 5 giờ 
 Mục tiêu:
-Nhằm trang bị cho người học một số kiến thức về thị trưòng, phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và nghiên cứu thị trường.
-Tích cực, chủ động trong quá trình học tập, nghiên cứu
Nội dung chương:                        
2.1 Khái niệm và phân loại thị trường	Thời gian: 0.25giờ
2.1.1. Khái niệm 
2.1.2. Phân loại
2.2. Phân khúc thị trường	 	Thời gian: 0.75giờ
2.2.1 Phân khúc thị trường:
2.2.1.1 Những nguyên tắc cần thiết trong việc phân khúc thị trường
2.2.1.2 Các tiêu chí phân khúc thị trường
2.2.2 Chọn thị trường mục tiêu
2.3 Định vị sản phẩm		Thời gian: 1giờ
2.3.1 Những chiến lược tạo vị trí sản phẩm:
2.3.2 Làm thế nào định vị có hiệu quả?
2.4. Bài tập		Thời gian: 2giờ	
2.5. Kiểm tra 		Thời gian: 1giờ	
Chương 3:  Chiến lược Sản phẩm
		Thời gian: 6giờ 
Mục tiêu:
- Nhằm trang bị cho người học kiến thức về sản phẩm, cấu trúc sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm và các quyết định marketing liên quan đến sản phẩm.
- Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu
 Nội dung chương:					  
3.1 Định nghĩa Sản phẩm  	Thời gian: 0.75giờ
3.1.1 Định nghĩa
3.1.2 Các thành phần của một sản phẩm
3.1.3 Phân loại sản phẩm 
3.1.3.1 Sản phẩm lâu bền, sản phẩm không bền và các dịch vụ.
3.1.3.2 Sản phẩm tiêu dùng 
3.1.3.3 Sản phẩm công nghiệp 
3.1.4 Chu kỳ sống của sản phẩm 
3.1.4.1 Giai đoạn giới thiệu.
3.1.4.2 Giai đoạn phát triển 
3.1.4.3 Giai đoạn trưởng 
3.1.4.4 Giai đoạn suy thoái 
3.2 Nhãn hiệu sản phẩm 	Thời gian: 1giờ
3.2.1 Các khái niệm
3.2.1.1 Nhãn hiệu
3.2.1.2 Tên nhãn hiệu
3.2.1.3 Biểu tượng nhãn hiệu
3.2.1.4 Nhãn hiệu cầu chứng
3.2.1.5 Bản quyền
3.2.2 Vai trò của nhãn hiệu 
3.2.3 Ý nghĩa của nhãn hiệu
3.2.4 Những điều kiện để bảo hộ một nhãn hiệu
3.2.5 Những tiêu chí cần tuân thủ khi đặt tên nhãn hiệu.
3.2.6 Những đặc điểm trong việc đặt tên nhãn hiệu.
3.2.7 Chiến lược chọn lựa nhãn hiệu
3.2.7.1 Mở rộng chủng loại (mở rộng theo đường thẳng)
3.2.7.2 Mở rộng nhãn hiệu
3.2.7.3 Đa nhãn hiệu 
3.2.7.4 Nhãn hiệu mới
3.2.8 Bao bì và cách đóng gói sản phẩm.
3.3 Hoạch định và phát triển sản phẩm mới .	Thời gian: 0.25giờ	
3.3.1 Định nghĩa.
3.3.2 Các bước trong quá trình đưa sản phẩm mới ra thị trường
3.4 Dịch vụ 	Thời gian: 1giờ
3.4.1 Khái niệm
3.4.2 Các loại dịch vụ
3.5 Bài tập	Thời gian: 3giờ 	
Chương 4:  Chiến lược Giá cả
	Thời gian: 6 giờ 
Mục tiêu:
- Nhằm trang bị cho người học những kiến thức về cách định giá và điều chỉnh giá.
 - Chủ động, tích cực trong quá trình học tập và nghiên cứu môn học
Nội dung chương:		
4.1 Những yếu tố ấn định giá cả.		Thời gian: 1giờ
4.1.1 Các yếu tố bên trong
4.1.1.1 Các mục tiêu tiếp thị  
4.1.1.2 Chiến lược Marketing Mix
4.1.1.3 Chi phí 
4.1.2 Các yếu tố bên ngoài
4.1.2.1 Thị trường và lượng cầu
4.2 Phương pháp định giá	Thời gian: 1giờ	
4.2.1 Định giá bằng cách cộng lời vào chi phí 
4.2.2 Định giá theo giá trị 
4.2.3 Định giá dựa vào cạnh tranh 
4.2.3.1 Định giá theo mức giá hiện hành 
4.2.3.2 Định giá trên cơ sở đấu giá kín 
4.3 Những chiến lược ấn định giá .	Thời gian: 1giờ
4.3.1 Các chiến lược định giá cho sản phẩm mới
4.3.1.1 Chiến lược giá xâm nhập
4.3.1.2 Chiến lược giá hớt váng sữa
4.3.2 Các chiến lược định giá cho hỗn hợp sản phẩm
4.3.2.1 Định giá cho dãy sản phẩm.
4.3.2.2 Định giá sản phẩm tự chọn 
4.3.2.3 Định giá sản phẩm kèm theo  
4.3.2.4 Định giá thứ phẩm hay sản phẩm phụ		
4.4. Bài tập 	Thời gian: 2giờ 		
4.5. Kiểm tra		Thời gian: 1giờ			
Chương 5: Chiến lược phân phối
	Thời gian: 5 giờ 
Mục tiêu:
- Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức về hoạt động phân phối.
- Nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập, nghiên cứu
Nội dung chương:					
5.1 Định nghĩa và bản chất của phân phối 	Thời gian: 1giờ
5.1.1- Kênh phân phối là gì?
5.1.2-Tại sao cần những nhà phân phối trung gian?
5.1.3- Các chức năng kênh phân phối
5.2 Xác định chiến lược phân phối 	Thời gian: 1giờ
5.2.1 Phân phối trực tiếp hay qua trung gian?
5.2.2 Quản lý kênh phân phối
5.2.3 Thiết kế một hệ thống phân phối
5.3 Hành vi và tổ chức kênh phân phối 	Thời gian: 1giờ
5.3.1 Hành vi của kênh
5.3.1.1 Xung đột ngang 
5.3.1.2 Xung đột dọc 
5.3.2 Tổ chức kênh phân phối
5.3.2.1 Kênh phân phối truyền thống 
5.3.2.2 Kênh phân phối dọc
5.3.2.3 Kênh phân phối ngang
5.3.2.4 Hệ thống đa kênh 
5.3.3 Các điều khoản và trách nhiệm của các thành viên trong kênh phân phối
5.4. Bài tập	Thời gian: 2 giờ	


Chương 6: Chiến lược chiêu thị
	Thời gian: 5 giờ 
Mục tiêu:
- Nhằm cung cấp cho người học những hiểu biết về hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, xúc tiến và bán hàng trực tiếp của một doanh nghiệp đứng trên quan điểm marketing.
- Nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập, nghiên cứu
Nội dung chương :					
6.1 Chiêu thị là gì? (Promotion) 			Thời gian: 0.25giờ
6.2 Các thành tố của chiến lược chiêu thị sản phẩm 	Thời gian: 1giờ
6.2.1 Các mục tiêu chiêu thị sản phẩm
6.2.2 Quá trình truyền thông
6.2.3 Thiết lập ngân sách chiêu thị
6.2.3.1 Phương pháp căn cứ vào khả năng.
6.2.3.2 Phương pháp tính tỷ lệ trên doanh số bán.
6.2.3.3 Phương pháp cân bằng cạnh tranh.
6.2.3.4 Phương pháp dựa vào mục tiêu và công việc đề ra.
6.2.4 Các công cụ trong chiêu thị sản phẩm hỗn hợp
6.2.4.1 Quảng cáo 
6.2.4.2 Xúc tiến bán hàng 
6.2.4.3 Quan hệ công chúng 
6.2.4.4 Bán hàng trực tiếp 
6.3 Lựa chọn các công cụ chiêu thị sản phẩm 	Thời gian: 0.75giờ
6.3.1 Loại sản phẩm và thị trường
6.3.2 Chiến lược đẩy và chiến lược kéo.
6.3.3 Giai đoạn sẵn sàng mua của khách hàng.
6.3.4 Các giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm.
6.4 Xây dựng chương trình quảng cáo.		Thời gian: 1giờ
6.4.1 Mục tiêu quảng cáo 
6.4.2 Các đặc điểm của Thông điệp quảng cáo.
6.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương tiện quảng cáo.
6.4.4 Lựa chọn phương tiện quảng cáo.
6.4.4.1  Báo chí 
6.4.4.2 Tạp chí 
6.4.4.3 Thư gởi trực tiếp.
6.4.4.4 Truyền hình 
6.4.4.5 Radio 
6.4.4.6 Quảng cáo ngoài trời
6.5. Bài tập		Thời gian: 2giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác 
V.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Phát hiện được những nhu cầu khác nhau từ thị trường và mô tả được thị trường
+ Nhận biết được các yếu tố thuộc môi trường marketing ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
+Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của khách hàng theo các tiêu thức khác nhau
+ Trình bày được những nguyên tắc đo lường, dụ báo thị trường và phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu
+ Vận dụng được 4 công cụ của marketing vào từng tình huống kinh doanh cụ thể
- Kỹ năng:
+ Lập được bản câu hỏi nghiên cứu marketing 
+ Thu thập và đánh giá được nhu cầu, yêu cầu và sự ưa thích của người tiêu dùng trong khuôn khổ thị trường mục tiêu
+ Thiết kế được  nhãn hiệu sản phẩm
+ Tính được giá cả, từ đó truyền đạt cho người tiêu dùng ý tưởng về giá trị của hàng hoá
+ Lập được kênh phân phối sản phẩm
+ Xây dựng được một chương trình quảng cáo, một chương trình khuyến mại, một bài tuyên truyền
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sáng tạo, có sức khoẻ  nhằm giúp người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm hoặc tự kinh doanh.
2. Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);
+ Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp . Tổng thời gian thực hiện là 30 giờ.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
-Chương 2,3,4,5,6
4. Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình Marketing căn bản – Nhà xuất bản Đại học  Kinh tế Quốc Dân, 2012.
- Giáo trình Marketing căn bản – Nhà xuất bản Đại học  Kinh tế TP.HCM, 2013.


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
Mã học phần: 19
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN
-Vị trí: Học phần  Kế toán thương mại dịch vụ được học sau các học phần tài chính doanh nghiệp, thuế và là kiến thức bổ trợ cho học phần thực hành kế toán tại các cơ sở.
-Tính chất: Học phần  Kế toán thương mại dịch vụ là  một học phần  tự chọn, thông qua kiến thức chuyên môn về kế toán thương mại dịch vụ, người học thực hiện được các nội dung về nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiẹp thương mại và hoạt động dịch vụ. Là một trong những công cụ quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
-Kiến thức:
+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán thương mại dịch vụ trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao
+ Ứng dụng được phần hành kế toán trong việc thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp thương mại
-Kỹ năng:
+ Tính đúng giá trị hàng mua vào, bán ra và giá thành sản phẩm dịch vụ, xác định được doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh;
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định
+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:



	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/  thực tập/  thí nghiệm/  bài tập/  thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Chương 1:Kế toán mua bán hàng hóa trong nước
1.Những vấn đề chung về kế toán mua  bán hàng hóa
2.Kế toán mua hàng
3.Kế toán bán hàng hóa
	13
	4
	8
	1

	II
	Chương 2:Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ  và nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
1.Kế toán các nghiệp vụ ngoại tệ
2.Kế toán nhập, xuất khẩu
	12
	4
	8
	

	III
	Chương 3: Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ
1.Kế toán hoạt động kinh doanh nhà hàng
2.Kế toán hoạt động kinh doanh khách sạn
3.Kế toán hoạt động kinh doanh du lịch
 4.Kế toán hoạt động kinh doanh vận tải
	12
	3
	9
	

	IV








	Chương 4: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ
1.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 
2.Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính   
3.Kế toán thu nhập, chi phí khác   
4.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
5.Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh
	8
	2
	5
	1

	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2



2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Kế toán mua bán hàng trong nước 
		Thời gian: 13giờ 
Mục tiêu: 
- Trình bày được nguyên tắc kế toán mua hàng trong nước
- Trình bày được phương pháp kế toán mua hàng trong nước
- Vận dụng kiến làm được bài thực hành ứng dụng về kế toán mua hàng trong nước
- Xác định được các chứng kế toán mua hàng trong nước
- Vào được sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết và sổ tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng
- Trung thực, nghiêm túc, tuân thủ chế độ kế toán hiện hành
Nội dung chương :					
1. Những vấn đề chung về kế toán mua bán hàng hóa     Thời gian 1.5 giờ
1.1. Khái niệm và đặc điểm kinh doanh trong thương mại
1.2. Nhiệm vụ kế toán
1.3. Các phương pháp hạch toán hàng tồn kho
1.3.1. Phương pháp kê khai thường xuyên
1.3.2. Phương pháp kiểm kê định kỳ
1.4. Đánh giá hàng hóa
1.4.1. Tính giá hàng hóa mua vào
1.4.2. Tính giá hàng hóa xuất kho
2. Kế toán mua hàng   		 Thời gian 1 giờ
2.1. Phạm vi và thời điểm ghi chép hàng mua
2.2. Các phương thức mua hàng
2.3.  Phương pháp kế toán mua hàng
3. Kế toán bán hàng hóa   		Thời gian 1 giờ
3.1. Phạm vi hàng bán và thời điểm ghi nhận doanh thu
3.2. Các phương thức bán hàng
3.3. Phương pháp kế toán bán hàng
4. Bài tập ứng dụng     		 Thời gian 8 giờ
5.Kiểm tra		Thời gian 1 giờ
Chương 2:Kế toán các nghiệp vụ ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu				Thời gian: 12 giờ 
Mục tiêu: 
- Trình bày được nguyên tắc kế toán nghiệp vụ ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
- Trình bày được phương pháp kế toán nghiệp vụ ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
- Vận dụng kiến làm được bài thực hành ứng dụng về kế toán nghiệp vụ ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
- Xác định được các chứng kế toán nghiệp vụ ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
- Vào được sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết và sổ tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng
- Trung thực, nghiêm túc, tuân thủ chế độ kế toán hiện hành
Nội dung chương :		
1. Kế toán các nghiệp vụ ngoại tệ                                          Thời gian 1 giờ
1.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán
1.1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
1.1.2. Nguyên tắc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ở thời điểm cuối năm tài chính
1.1.3. Nguyên tắc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái
1.2. Tài khoản sử dụng
1.3. Các trường hợp kế toán chủ yếu
1.3.1. Kế toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động)
1.3.2. Kế toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư XDCB của doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh
1.3.3. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại cuối năm tài chính của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
1.3.4. Kế toán xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại cuối năm 
2. Kế toán nhập, xuất khẩu                                                Thời gian 3 giờ
2.1. Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh nhập, xuất khẩu
2.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh nhập, xuất khẩu 
2.1.2. Các phương thức kinh doanh và tiền tệ sử dụng trong nhập, xuất khẩu
2.1.3. Các điều kiện giao hàng theo Incoterms
2.2. Kế toán nhập khẩu hàng hóa
2.2.1.Một số vấn đề chung về nhập khẩu hàng hóa
2.2.2. Kế toán nhập khẩu trực tiếp
2.2.3. Kế toán nhập khẩu ủy thác
2.3. Kế toán xuất khẩu hàng hóa
2.3.1. Một số vấn đề chung về nhập khẩu hàng hóa
2.3.2. Kế toán xuất khẩu trực tiếp
2.3.3. Kế toán xuất khẩu ủy thác
3.Bài tập ứng dụng                                                      Thời gian 8 giờ
Chương 3: Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ
			Thời gian: 12 giờ 
Mục tiêu: 
- Trình bày được nguyên tắc kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ
- Trình bày được phương pháp kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ
- Vận dụng kiến làm được bài thực hành ứng dụng về kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ
- Xác định được các chứng từ kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ
- Vào được sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết và sổ tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng
- Trung thực, nghiêm túc, tuân thủ chế độ kế toán hiện hành
Nội dung chương :			
1. Kế toán hoạt động kinh doanh nhà hàng                            Thời gian: 1 giờ                  
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh nhà hàng
1.2. Kế toán hoạt động kinh doanh nhà hàng
2. Kế toán hoạt động kinh doanh khách sạn                                Thời gian: 1 giờ 
2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh khách sạn
2.2. Kế toán hoạt động kinh doanh khách sạn
3. Kế toán hoạt động kinh doanh du lịch                                    Thời gian: 0.5 giờ 
3.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch
3.2. Kế toán hoạt động kinh doanh du lịch
4. Kế toán hoạt động kinh doanh vận tải                                    Thời gian: 0.5 giờ 
4.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh vận tải
4.2. Kế toán hoạt động kinh doanh vận tải                                  
5.Bài tập ứng dụng                                                                      Thời gian: 9 giờ
Chương 4: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ			Thời gian: 8 giờ 
Mục tiêu: 
- Trình bày được nguyên tắc kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ
- Trình bày được phương pháp kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ
- Vận dụng kiến làm được bài thực hành ứng dụng về kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ
- Xác định được các chứng từ kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ
- Vào được sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết và sổ tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng
- Trung thực, nghiêm túc, tuân thủ chế độ kế toán hiện hành
Nội dung chương :		
1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp Thời gian: 0.5 giờ
1.1. Kế toán chi phí bán hàng 
1.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính                   Thời gian: 0.25 giờ
2.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
3. Kế toán thu nhập, chi phí khác                                            Thời gian: 0.25 giờ 
3.1. Kế toán thu nhập khác
3.2. Kế toán chi phí khác
4. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp                       Thời gian: 0.5 giờ 
4.1. Nội dung và phương pháp tính
4.2. Phương pháp kế toán 
5. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh                 Thời gian: 0.5 giờ 
5.1. Nội dung và phương pháp tính kết quả hoạt động kinh doanh      
5.2. Phương pháp kế toán 
6.Bài tập ứng dụng                                       Thời gian: 5 giờ 
7.Kiểm tra		Thời gian: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác
-  Mô hình học cụ: 
+  Hệ thống sơ đồ hạch toán các tài khoản 
+  Các mẫu chứng từ in sẵn
+  Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 
+  Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính
- Ngân hàng câu hỏi viết hoặc trắc nghiệm môn Kế toán thương mại, dịch vụ
- Bài tập thực hành
V.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
1. Nội dung:
-Kiến thức:
+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán thương mại dịch vụ trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao
+ Ứng dụng được phần hành kế toán trong việc thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp thương mại


-Kỹ năng:
+ Tính đúng giá trị hàng mua vào, bán ra và giá thành sản phẩm dịch vụ, xác định được doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh;
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp
2.Phương pháp: 
- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);
+ Thảo luận nhóm
- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần tự chọn được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp . Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng phần hành kế toán, có mẫu chứng từ và sổ sách kế toán, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
- Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Trình tự ghi sổ kế toán
- Nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu tài khoản sử dụng
- Xác định chứng từ
- Định khoản kế toán
- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo nội dung kế toán của các chương
4. Tài liệu tham khảo:
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
-Thông tư 133/2016/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chuẩn mực kế toán; Luật kế toán
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